Nhánh 2: Phương tiện giao thông đường thủy, đường hàng không
(Từ ngày 23/3-27/3/2026)
                               Thứ hai ngày 23/03/2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
1. Đón trẻ: thực hiện theo kế hoạch tuần
2. Chơi, trò chuyện: 
- Hôm nay ai đưa con đi học?
- Con đi học bằng phương tiện gì?
- Khi đi lô tô tàu thủy các con có đội mũ bảo hiểm không?
- Khi ngồi trên lô tô tàu thủy thì phải ngồi như thế nào?
- Hướng trẻ chơi tự do ở các góc
3. Thể dục sáng: thực hiện theo kế hoạch tuần
II. Hoạt động học: Thể dục- VĐCB-  Đi thay đổi hướng theo đường dích dắc
TCVĐ: Máy bay
1. Mục đích
a. Kiến thức
- Trẻ tập đúng, đủ các động tác bài tập PTC theo hướng dẫn của cô MT1
- Trẻ nhớ tên vận động và biết kiểm soát vận động khi đi thay đổi tốc độ theo đường dích dắc MT3
- Biết cách chơi trò chơi vận động “Máy bay”.
b. Kĩ năng
- Có kỹ năng tập các động tác khởi động và bài tập phát triển chung kết hợp theo nhịp hô
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định
- Trẻ có kỹ năng thực hiện theo hiệu lệnh của cô: Dồn hàng, tách hàng, di chuyển đội hình, …
- Rèn khả năng định hướng, phát triển cơ chân cho trẻ.
c. Thái độ 
- Trẻ tự tin, hứng thú, tích cực khi tham gia các hoạt động và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
- Hợp tác, đoàn kết với bạn.
- GD trẻ yêu thích rèn luyện thể dục thể thao.
2. Chuẩn bị: 
 1. Đồ dùng của cô
- Địa điểm: Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng, thoáng mát.
- Xắc xô, kẻ vạch chuẩn, đường dích dắc
-Trang phục: gọn gàng, dễ vận động.
2. Đồ dùng của trẻ- Trang phục trẻ gọn gàng.
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hđ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú.
- Trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài: Để có một cơ thể khỏe mạnh thì chúng mình phải làm gì?
- Hôm nay cô con mình cùng nhau khỏi động thực hiện vận động “Đi thay đổi hướng theo đường dích dắc” nhé
2.Nội dung: 
2.1. Hoạt động 1: Khởi động
 - Cô dùng hiệu lệnh cho trẻ chuyển đội hình thành vòng tròn và khởi động trên hiệu lệnh của cô, cho trẻ đi  các kiểu đi: Đi thường, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh,  đi bằng gót chân, đi bằng mũi bàn chân …. Về 2 hàng dọc rồi chuyển đội hình 3 hàng dọc->3  hàng ngang.             
2.2. Hoạt động 2: Trọng động
a.  BTPTC:
- Cô cùng trẻ tập bài tập PTC: Tay, chân, bụng, bật. kết theo hiệu lệnh của cô 
- Động tác 2, tay: TTCB -> Đưa hai sang ngang -> hạ xuống -> sang ngang -> TTCB. (2 lần, 8 nhịp).
- Động tác 3, lườn: TTCB -> Hai tay ra trước -> sang phải, ra trước, TTCB. Nhịp 5,6,7,8 tương tự đổi bên. 
(2 lần, 8 nhịp)
- Động tác 4, chân: TTCB -> Hai tay chống hông -> đầu gối khụy xuống -> TTCB. (2 lần, 8 nhịp)
- Động tác 5, bật: Bật tách 2 chân sang ngang, kết hợp đưa 2 tay dang ngang -> Bật nhảy đưa chân về, hai tay xuôi theo người (2 lần x8 nhịp)
b. VĐCB: Đi thay đổi hướng theo đường dích dắc
- Trẻ đứng thành hai hàng quay mặt vào nhau và quan sát cô thực hiện.
+ Cô làm mẫu lần 1: Không giải thích
+ Cô làm mẫu lần 2: Giải thích
- TTCB: Cô đứng ở vị trí hàng của mình, khi có hiệu lệnh “chuẩn bị” cô về đứng trước vạch xuất phát, 2 chân cô đứng sát vào vạch xuất phát khi có hiệu lệnh “đi” thì cô thực hiện đi trong đường dích dắc đã kẻ sẵn, khi đến các điểm gấp khúc, cô khéo léo đổi hướng theo đường đi thật nhẹ nhàng, khéo léo sao cho không bị dẫm vào vạch, đến hết đường dích dắc thì cô dừng lại và đi nhẹ nhàng về phía cuối hàng của mình. 
- Mời 1-2 trẻ lên tập mẫu
 * Trẻ thực hiện:
- Lần 1: Lần lượt trẻ ở 2 hàng lên thực hiện.
- Lần 2: Thi đua giữa 2 đội
- Khi trẻ thực hiện cô bao quát hướng dẫn sửa sai cho trẻ
- Động viên khuyến khích trẻ thực hiện tốt.
c: TCVĐ: Máy bay
+ Cách chơi: cô làm phi công, trẻ làm máy bay
- Khi cô nói “Máy bay cất cánh” thì tất cả chạy xung quanh sân trường, hai tay giơ ngang, nghiêng người sang hai bên bắt chước máy bay và kêu u u..
- Khi cô nói máy bay hạ cánh thì tất cả dừng lại.
- Khi trẻ đã quen thì cô có thể dùng xắc xô thay cho hiệu lệnh. Khi cô gõ 1 tiếng xắc xô thì máy bay xuất phát, khi gõ 2 tiếng, hai tay dang ngang chạy vòng quanh và kêu u u u. Khi cô rung xắc xô thì dừng lại.
- Tổ chức cho trẻ chơi 2 - 3 lần.
 2.3. HĐ3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại hít thở nhẹ nhàng thả lỏng chân tay
3.Kết thúc : Nhận xét khen trẻ kết thúc
	
- Phải ăn nhiều nghỉ ngơi, tập thể dục hàng ngày

- Vâng ạ




- Trẻ thực hiện tập theo hiệu lệnh của cô.





- Trẻ tập theo cô


- Trẻ tập theo cô

 - Trẻ tập theo cô

- Trẻ tập theo cô
 





- Trẻ quan sát 


- Trẻ quan sát và lắng nghe




- 1-2  trẻ lên thực hiện

- Trẻ thực hiện
- Thi đua 2 tổ




- Trẻ chơi đúng luật








- Trẻ đi nhẹ nhàng


III. Hoạt động góc: Thực hiện theo kế hoạch tuần
IV. Hoạt động ngoài trời. Quan sát cây phượng
                                TCVĐ:  Ô tô về bến
Chơi tự do: Vẽ phấn, chơi đồ chơi ngoài trời.
1. Mục đích.
a. Kiến thức
- Trẻ nêu được tên gọi, đặc điểm lợi ích của cây phượng
b. Kỹ năng: 
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát ghi nhớ 
- Trả lời câu hỏi tự tin, mạch lạc.
c. Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động của cô.
- Trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây.
2. Chuẩn bị: 
a. Đồ dùng dạy học của cô
- Sân chơi bằng phẳng, sạch sẽ, an toàn
- Cây phượng có sẵn trên sân trường
- Bài đồng dao “Dung dăng dung dẻ”
b. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ:
- Dây thừng dài
- Phấn 
- Đồ chơi ngoài trời có sẵn trên sân trường.
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hđ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú
- Cô hỏi trẻ về tình hình sức khỏe của trẻ, dặn dò trẻ trước khi ra sân.
- Cô cho cả lớp vừa đọc bài đồng dao “Dung dăng dung dẻ” vừa đi ra sân.
- Cô trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Quan sát cây 
- Cô cho trẻ quan sát cây phượng và hỏi trẻ đây là cây gì? 
- Cho trẻ nêu nhận xét của mình về cây, hình dạng, cấu tạo, màu sắc của cây. (cô gọi 3-4 trẻ trả lời)
- Dưới gốc cây có cái gì đó trồi lên, các con có biết đó là gì không? Đó là rễ cây phượng đấy các con ạ!
- Thân cây có màu gì?
- Lá cây như thế nào?
- Các con suy nghĩ và nhớ lại xem trên cây còn có gì?
- Hoa phượng như thế nào nhỉ?
- Đúng rồi, vào mùa hè, hoa phượng thường nở thành chùm và có rất nhiều, rất rực rỡ, báo hiệu cho chúng mình biết là mùa hè đã đến đấy các con ạ!
- Các con còn nhớ được trên cây phượng còn gì nữa? Trông nó như thế nào?
- Cây trồng có tác dụng gì?

- Muốn cây luôn tươi tốt chúng mình phải làm gì?
 GD trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây.
2.2. Hoạt động 2: TCVĐ: Ô tô về bến 
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Cô nhắc lại cách chơi, luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.
2.3. Hoạt động 3: Chơi tự do: Vẽ phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời
- Cô giới thiệu các vật liệu để chơi
- Bố trí các nhóm chơi hợp lí, an toàn cho trẻ chơi.
- Cô bao quát trẻ chơi
3. Kết thúc: Cô nhận xét khen trẻ
	
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ đọc cùng cô




- Cây phượng.

- Cây phượng cao, gốc cây và thân cây rất to.
- Trẻ lắng nghe

- Có màu nâu nhạt
- Lá có màu xanh, rất bé
- Hoa ạ

- Hoa phượng có màu đỏ rất đẹp ạ!



- Có quả. Quả phượng dài, có màu đen ạ!
- Cây to cho bóng râm, cho hoa đẹp ạ!
- Tưới nước cho cây 


- Trẻ lắng nghe cách chơi và chơi đúng luật



- Trẻ tự chọn đồ chơi và góc chơi
- Trẻ chơi
-Trẻ cất dọn đồ chơi, vệ sinh rửa tay


V. Hoạt động ăn ngủ vệ sinh . Thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. Hoạt động chiều: Chơi tự do các góc
VII. Đánh giá trẻ cuối ngày: Sĩ số trẻ        Có mặt        Vắng mặt             Lý do
- Trạng thái cảm xúc
……………………………………………………………………………………
- Kỹ năng, kiến thức 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Những trẻ cần lưu ý đặc biệt
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục
……………………………………………………………………………………             
                ************************************************
Thứ ba ngày 24/03/2026
I. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
1. Đón trẻ: thực hiện theo kế hoạch tuần
2. Trò chuyện: 
- Hôm nay ai đưa con đi học?
- Con đi học bằng phương tiện gì?
- Khi đi xe máy các con có đội mũ bảo hiểm không?
- Khi ngồi trên xe máy thì phải ngồi như thế nào?
- Cô cho trẻ nghe các bài hát trong chủ đề
3. Thể dục sáng: thực hiện theo kế hoạch tuần
II. HOẠT ĐỘNG HỌC:  
PTNN - Truyện: Tàu thủy tí hon
1.Mục đích:
a. Kiến thức: Trẻ nhớ tên truyện “ Tàu thủy tí hon”, nhớ tên các nhân vật trong truyện:
[bookmark: _Hlk192944217]- MT46: Trẻ sử dụng được các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm...
- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện:  Truyện kể về tàu thủy tí hon và ông của tàu thủy chở hàng đi trên một con sông đến ngã ba thì bỗng nhiên có một chiếc xà lan bị mắc cạn, tàu thủy tí hon chạy nhanh tới và đẩy xà lan đó di chuyển và 2 ông cháu lại đi tiếp
-  Trẻ bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện.. (MT51
- Trẻ nhớ tên câu chuyện “Tàu thủy tí hon” 
b. Kỹ năng: Trẻ biết nghe hiểu và trả lời được các câu hỏi to, rỏ ràng.
- Phát triển vốn từ, ngôn ngữ cho trẻ.
- Rèn kỹ năng chú ý, ghi nhớ có chủ định.
 * Thái độ:Trẻ hứng thú tham gia hoạt động 
2. Chuẩn bị: 
- Chuẩn bị cô. Tranh ảnh minh họa câu truyện
- Chuẩn bị trẻ.  Trẻ ngồi hình chữ u.
-Trang phục gọn gàng..
 3.Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú
-  Cô cùng trẻ hát bài “Em đi chơi thuyền”
– Cô có 1 câu chuyện nói về bạn tàu thủy tuy bé nhưng đã biết giúp đỡ mọi người đấy, các con có muốn nghe không? Bây giờ các con hãy lắng nghe cô kể câu chuyện “ Tàu thủy tí hon”nhé
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Kể chuyện cho trẻ nghe
- Cô giới thiệu tên câu chuyện.
- Cô kể lần 1: Cô kể kết hợp cử chỉ, điệu bộ
+ Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì? (Nghe hiểu nội dung câu chuyện)
+ Trong truyện có những phương tiện nào?
- Cô kể lần 2: Cô kể kết hợp với hình ảnh minh họa
- Giới thiệu nội dung : Truyện kể về tàu thủy tí hon và ông của tàu thủy chở hàng đi trên một con sông đến ngã ba thì bỗng nhiên có một chiếc xà lan bị mắc cạn, tàu thủy tí hon chạy nhanh tới và đẩy xà lan đó di chuyển và 2 ông cháu lại đi tiếp
2.2. Hoạt động 2: Đàm thoại – Trích dẫn:
- Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
- Trong câu chuyện có những phương tiện giao thông nào?
- Công việc của ông nội tàu thủy tí hon là làm gì?
“Tàu thủy tí hon rất thích ông nội làm việc. Ông là một tàu thủy lớn. Ông đẩy các xà lan trên sông”
- Có chuyện gì xảy ra khi hai ông cháu đang đẩy xà lan chở đầy lúa? 
“Á à! Một chiếc xuồng đang ngáng đường kìa! Các xà lan thì quá lớn mà tình thế lại quá cấp bách không tránh kịp nữa rồi”.
- Tàu thủy tí hon đã làm gì?
“Tàu thủy tí hon vội vươn lên trước ông, đẩy xuồng qua chỗ an toàn”
- Ông đã nói gì với tàu thủy tí hon?
“Phì! Suýt chút nữa thì tiêu! Ông nói”
- Cô nhấn mạnh: Tàu thủy thật dũng cảm phải không, tàu thủy tí hon đã cứu anh xuồng và ông nội thoát nạn đấy. Các con có yêu quý tàu thủy tí hon không? 
-Yêu quý thì chúng mình phải học tàu thủy tí hon là biết giúp đỡ mọi người nhé
2.3. Hoạt động 3: Cho trẻ xem video: 
- Câu chuyện "Tàu thủy tí hon" hay và hấp dẫn hơn khi được chuyển thành bộ phim hoạt hình nữa đấy. Sau đây xin mời tất cả các bạn cùng hướng màn hình xem bộ phim hoạt hình “Tàu thủy tí hon” nhé.
3. Kết thúc: 
-  Cô nhận xét, khen ngợi và động viên trẻ.

	
- Trẻ thực hiện theo yêu cầu cô


 
- Vâng ạ


- Trẻ lắng nghe
- Tàu thủy tý hon

- Tàu thủy, xà lan, xuồng



- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện


- Tàu thủy tí hon
- Tàu thủy, xà lan, xuồng

- Đẩy xà lan trên sông
- Trẻ nghe

- Có 1 chiếc xuồng ngáng đường
- Trẻ nghe
- Vươn lên trước ông và đẩy xuồng qua chỗ an toàn
- Trẻ nghe


- Suýt chút nữa thì tiêu

- Trẻ nghe cô nói

- Có ạ

- Vâng ạ


- Trẻ xem nội dung câu chuyện trên ti vi



- Trẻ chuyển sang hoạt động khác 


III. Hoạt động góc: Thực hiện theo kế hoạch tuần 
IV. Hoạt động ngoài trời. Quan sát xe máy
                                          TCVĐ: Đèn đỏ đèn xanh
                                          Chơi tự do, phấn, lá sỏi và đồ chơi ngoài trời
1. Mục đích:
a. Kiến thức:  Trẻ được khám phá về: Đặc điểm, ích lợi, công dụng của xe máy.
b. Kỹ năng
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát ghi nhớ có chủ định
- Trẻ được hoạt động tập thể, được chơi trò chơi, luyện khả năng vận động thân thể, nhanh nhẹn, khéo léo.
- Trẻ trả lời câu hỏi dứt khoát, rõ ràng, mạch lạc và biết đặt câu hỏi theo ý của trẻ.
c. Thái độ: Trẻ hứng thú và tích cực tham gia vào hoạt động
- Trẻ biết giữ gìn PTGT và hiểu biết một số luật giao thông đường bộ: Đi bộ trên vỉa hè, đi bên phải đường, qua đường có người lớn dắt.
2 Chuẩn bị: Địa điểm: Sân trường sạch sẽ bằng phẳng, rộng rãi an toàn cho trẻ
- Trang phục của cô và trẻ sạch sẽ gọn gàng phù hợp. Đồ dùng: 1 xắc xô, 1 xe máy. Trẻ có tâm lý thoải mái vui vẻ khi bước vào giờ học.
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú: Cô trò chuyện cùng trẻ về thời tiêt và dẫn dắt trẻ vào mục đích tiết học.
2.Nội dung
2.1. HĐ1. Quan sát xe máy
 Cô đọc câu đố: Xe gì hai bánh
Nó chạy bon bon
Máy nghe nổ giòn
Còi kêu píp píp
- Đố là cái gì
- Cô cho xe máy ra cho trẻ quan sát
+ Cô có xe gì đây?
+ Ai có nhận xét gì về cấu tạo của xe máy?
 
+ Muốn điều khiển được xe máy thì cần có gì?
+ Để đi lại ban đêm trời tối thuận tiện xe cần có gì?
+ Để quan sát được phía sau xe thì cần phải có gì?
(Để nối giữa đầu xe và đuôi xe thì cần phải có khung xe)
+ Đây là cái gì? Yên xe dùng để làm gì?
+ Đây là gì của xe máy? Bánh xe có dạng hình gì?
+ Xe máy có mấy bánh?
+ Khi dừng xe để xe đứng không đổ được cần có gì?
+ Ngoài ra xe còn có bộ phận nào nữa? (ống xả, cần số, phanh...)
+ Xe máy chạy bằng nhiên liệu gì?
+ Xe máy là PTGT đường gì?
+ Để đảm bảo an toàn khi ngồi trên xe máy cần phải có gì?
+ Để phân biệt được xe máy của mình với của người khác hoặc xe ở tình này với tỉnh khác xe máy cần có gì?
+ Xe máy có tiếng còi kêu như thế nào?
(cả lớp làm tiếng còi xe máy)
-> Cô khái quát lại: Xe máy là PTGT đường bộ để chở người, chở hàng hóa, khi ngồi trên xe cần đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn phòng tránh khi xảy ra tai nạn. Xe máy có chạy bằng xăng nên xuống xe dừng lại tắt máy để tiết kiệm nhiên liệu.
-> Giáo dục: Khi tham gia giao thông đường bộ có nhiều loại xe đi lại, khi ra đường các con phải có người lớn dắt, khi ngồi trên xe phải đội mũ bảo hiểm ngồi ngay ngắn không đùa nghịch trên xe.
2.2. HĐ2: TCVĐ. Đèn đỏ đèn xanh
- Cô tập trung trẻ lại nói tên trò chơi, luật chơi rồi cho trẻ chơi 1 vài lần
2.3. HĐ3: Chơi theo ý thích:
- Cô giới thiệu những đồ chơi ngoài trời: Đu quay, cầu trượt, xích đu, bập bênh...
- Cô cho trẻ lựa chọn về các nhóm chơi.
(Cô bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ)
3. Kết thúc. Hết giờ cô tập trung trẻ lại nhận xét, tuyên dương các nhóm chơi tốt, động viên trẻ chơi chưa ngoan giờ sau cố gắng.
	-Trẻ thực hiện theo yêu cầu cô









-Là xe máy ạ
- Xe máy ạ
- xe có 3 phần đầu xe, khung và bánh
- Tay lái
- Đèn xe
- Gương xe
 

- Yên xe,Để ngồi
- Bánh xe
-2 bánh xe
- Chân chống.
- 3 – 4 trẻ trả lời và gọi tên

- Xăng
- Đường bộ
- Mũ bảo hiểm
 
- Biền số
 

- Trẻ làm tiếng còi xe
 
 
 
- Trẻ chú ý lắng nghe
 

 

- Vâng ạ


- Trẻ chơi đúng luật
 

- Trẻ lấy đồ chơi và mang về nhóm chơi



- Trẻ chú ý lắng nghe thu dọn đò dùng….


 V. Hoạt động ăn ngủ vệ sinh . Thực hiện theo kế hoạch tuần
 VI. Hoạt động chiều: Cho trẻ nghe và hát các bài hát trong chủ đề
- Cô hỏi trẻ và cho kể tên các bài hát về PTGT mà trẻ biết
- Cô giới thiệu cho trẻ 1 số bài hát về các loại PTGT
- Cô mở cho trẻ các bài hát về các đó, cho trẻ đoán tên bài hát
- Cô giới thiệu tên bài hát (nếu trẻ chưa biết), cho trẻ hát các bài hát đó 
- Cô động viên, khuyến khích trẻ hát và hưởng ứng theo các bài hát
 VII. Đánh giá trẻ cuối ngày: Sĩ số trẻ        Có mặt        Vắng mặt             Lý do
- Trạng thái cảm xúc
……………………………………………………………………………………
- Kỹ năng, kiến thức 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Những trẻ cần lưu ý đặc biệt
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục
……………………………………………………………………………………               
                ************************************************
                                Thứ  tư  ngày 25 tháng 03 năm 2026
I. Đón trẻ, trò chuyện, thể dục sáng
1. Đón trẻ
2. Chơi, trò chuyện: thực hiện theo kế hoạch tuần
3. Thể dục sáng: thực hiện theo kế hoạch tuần
II. Hoạt động học: 
PTTM -Làm bè nổi bằng ống hút (EDP)
a. Kiến thức: 
- Trẻ biết cấu tạo, đặc điểm của bè nổi trên mặt nước. (S)
- Trẻ nêu được tên của các dụng cụ, thiết bị, nguyên vật liệu hỗ trợ trong quá trình thiết kế bè nổi. (T)
 - Trẻ biết các bước làm bè nổi trên nước: Cắt các vật liệu như ống hút, lon bia, co ca, vỏ hộp sữa có kích thước bằng nhau. Biết cách dùng băng dính, để ghép thành chiếc bè có thể nổi trên mặt nước (E) 
[bookmark: _Hlk193038151]MT77: Trẻ biết sử dụng một số kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm đơn giản.
- Trẻ biết vẽ hoặc lựa chọn nguyên vật liệu có màu sắc phù hợp để trang trí cho chiếc bè. (A)
 - Trẻ biết sắp xếp, lựa chọn nguyên vật liệu có hình dạng phù hợp với cấu tạo của chiếc bè; Xếp cạnh, xếp chồng. (M)
 b. Kĩ năng:
- Trẻ sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để chế tạo ra một chiếc bè có thể nổi được trên mặt nước. (S)
- gắn đính trang trí cho chiếc bè thêm đẹp. (A)
- Xếp cạnh, hình dạng, số lượng. (M)
- Quan sát, chia sẻ, thảo luận với bạn 
c. Thái độ:
- Trẻ tích cực hứng thú tham gia hoạt động.
- Cố gắng hoàn thành công việc được giao.
2. Chuẩn bị
a. Đồ dùng dạy học của cô: 
- Video về chiếc bè nổi, 3 bè mẫu của cô, châu nước trẻ thả bè
+ Bè làm ông hút
+ Bè làm bằng vỏ coca
+ Bè Vỏ hộp sữa
b. Đồ dùng của trẻ. Bàn ghế, vỏ hộp sữa, vỏ coca, ống hút, bắng dính 2 mặt, kéo, lá cờ, ngôi sao…..
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	 1: Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ xem video về 1 số bè nổi và hỏi trẻ:
+ Các con biết gì về bè nổi?
+ Chiếc bè nổi trên mặt nước trông nó như thế nào?

+ Bè nổi có những phần nào? 
+ Bè nổi được làm bằng những nguyên vật liệu gì để có thể nổi được trên mặt nước?
=>Chúng mình quan sát xem cô chuẩn bị nguyên vật liệu gì cho chúng mình làm bè nhé. 
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Tưởng tượng:
- Cho trẻ nêu ý tưởng về chiếc bè nổi trẻ định làm
- Chúng mình đã suy nghĩ làm bè nổi như thế nào chưa? Ai nói cho cô biết nào?
- Chúng mình định làm bằng nguyên vật liệu gì? Khi làm cần đảm bảo tiêu chí gì? … trang trí như thế nào?
- Cô và trẻ thảo luận về các bước làm bè nổi
2.2. Hoạt đông 2: Lên kế hoạch
- Cho trẻ tự chọn nhóm bạn cùng chung ý tưởng sử dụng nguyên vật liệu làm bè.
- Bạn đại diện nhóm lên lấy giấy cùng nhau hoàn thành bản thiết kế về bè nổi.
- Trẻ đi lấy nguyên vật liệu cùng nhau thỏa thuận và phân công nhiệm vụ và thực hiện chế tạo ra bè nổi mà trẻ đã thiết kế.
2.3. Hoạt động 3: Thực hiện
- Trong quá trình trẻ thực hiện, cô theo dõi, quan sát, động viên khích lệ trẻ hoàn thành công việc.
- Khi trẻ thực hiện, cô nhắc trẻ có thử nghiệm, điều chỉnh cho phù hợp với tiêu chí và bản thiết kế của việc chế tạo bè nổi.
- Nhóm nào hoàn thành công việc trước, cô cho trẻ thu dọn đồ dùng và đặt sản phẩm lên bàn
- Cho trẻ chia sẻ về sản phẩm của nhóm mình. Cô gợi ý câu hỏi:
+ Nhóm của các con dùng những nguyên vật liệu gì để tạo ra bè nổi?
+ Con sử dụng đồ dùng gì để gắn kết?
+ Các con trang trí như thế nào?

+ Nhóm con đã làm đúng với bản thiết kế chưa?
+ Các nhóm khác, các con có đặt câu hỏi gì với nhóm của bạn không?
+ Các con có nhận xét gì về sản phẩm của nhóm bạn?
- Trẻ thử nghiệm bằng cách cho bè vào bồn nước, thả quả lên và đẩy bè đi.
2.4. Hoạt động 4: Cải tiến
- Hôm nay các con thấy sản phẩm của nhóm con có đạt được các tiêu chí chưa?
- Nếu được làm lại, con muốn thay đổi điều gì không?
3. Kết thúc:  Cô nhận xét chung khen trẻ và kết thúc
	
- Trẻ xem video
- Bè nổi để đi trên nước
- Bè nổi có dạng hình chữ nhật, được ghép từ các que
- Thân bè và thành bè
- Vỏ hộp sữ, ống hút, vỏ co ca, chai nước


- Trẻ nghe

- Trẻ nêu ý tưởng
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ thảo luận

- Trẻ chọn nhóm

- Trẻ thực hiện

- Trẻ lấy đồ dùng và phân công nhiệm vụ


- Trẻ thực hiện




- Trẻ trưng bày sản phẩm

- Trẻ chia sẻ

- Nhóm dùng ống hút làm bè

- Băng dính 2 mặt
- Con dán thêm cờ đỏ sao vàng
- Trẻ trả lời

- Trẻ đặt câu hỏi
- Trẻ nhận xét
- Trẻ thực hiện


- Nổi trên mặt nước

- Trẻ trả lời


III. Hoạt động góc: Thực hiện theo kế hoạch tuần
IV. Hoạt động ngoài trời. Quan cây hồng xiêm
TCVĐ: Thuyền về bến
Chơi tự do: Chơi với phấn, lá, sỏi
1. Mục đích.
a. Kiến thức: 
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, lợi ích của cây hồng xiêm
- Trẻ biết tên trò chơi, biết cách chơi.
b. Kỹ năng: 
- Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ, Phát triển ngôn ngữ cho trẻ
- Trẻ có kỹ năng chơi trò chơi gieo hạt
c. Thái độ: 
- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây xanh
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động ngoài trời
- Trẻ biết đoàn kết, hoà thuận với bạn trong khi chơi
2. Chuẩn bị: 
- Sân chơi bằng phẳng, sạch sẽ, an toàn, 
- Phấn, đồ chơi ngoài trời
3. Tiến hành hoạt động 
	Hoạt động của cô
	Dự kiến h/đ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cô và trẻ cùng hát bài “Em yêu cây xanh” và đi ra vườn quan sát cây hồng xiêm
2. Nội dung:
2.1. Hoạt động 1: Quan sát:
- Cô dẫn trẻ đến bên cây hồng xiêm, giới thiệu cho trẻ biết đây là cây hồng xiêm và đàm thoại với trẻ 1 số câu hỏi:
- Con hãy quan sát và nói những hiểu biết của con về cây hồng xiêm cho cả lớp nghe nào! 
+ Thân cây như thế nào?

+ Lá như thế nào?

- Còn gì nữa? Bạn nào nói cho cô và cả lớp biết nào! 

- Ăn quả hồng xiêm có tác dụng gì? 
- Để cây luôn xanh tốt chúng mình phải làm gì?

 Cô tổng hợp lại: Cây hồng xiêm có gốc, thân, cành và lá. Thân cây màu nâu đậm, có nhiều nhựa trắng xung quanh, rất cao và cho bóng mát. Lá hồng xiêm có hình elip, màu xanh lá cây đậm, mặt trơn bóng. Quả hồng xiêm chín ăn ngon, ngọt, thơm, khi xanh thì có rất nhiều nhựa nên không ăn được. Ăn hồng xiêm rất tốt cho sức khỏe, giúp các con cao lớn và khỏe mạnh. Để cây hống xiêm có nhiều quả, chúng mình phải thường xuyên tưới nước, nhổ cỏ, chăm sóc, bón phân cho cây nhé!
2.2. Hoạt động 2: TCVĐ: Thuyền về bến
- Cách chơi: 
+ Cô giáo chia trẻ thành nhiều nhóm khác nhau (mỗi nhóm sẽ có tối đa 3 – 4 trẻ).
+ Cô cho trẻ xếp thành hàng dọc sau vạch xuất phát. Sau khi nghe hiệu lệnh của cô giáo, trẻ sẽ làm chú gấu bò qua giữa đường hẹp, khi bò hết đường hẹp trẻ sẽ bật liên tục qua các vòng tròn để đến được cây để hái quả chạy về bỏ vào sọt đựng quả, và chạy thật nhanh về xếp cuối hàng chờ đến lượt đi sau.
- Luật chơi: 
+ Khi bạn đầu tiên bò hết đường hẹp, đến lúc bắt đầu bật thì bạn thứ hai có thể bắt đầu bò, và lần lượt như vậy cho đến khi hết thời gian.
+ Trẻ sẽ phải vận động liên tục theo dây chuyền hết bạn này đến bạn khác và không được dừng lại cho đến bao giờ hái hết quả thì thôi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi liên tục khoảng 10-15’, không giới hạn số lần chơi.
2.3. Hoạt động 3: Chơi tự do
- Các con đã mang theo những đồ chơi gì? 
- Khi chơi thì phải như thế nào?

- Chơi xong thì phải làm gì? 
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ chơi
- Khi trẻ chơi cô quan sát để đảm bảo an toàn cho trẻ
3. Kết thúc: Nhận xét khen trẻ
	
- Trẻ hát cùng cô






- Cây hồng xiêm có gốc, thân, cành, lá và quả ạ!
- To, cao, màu nâu đậm, có nhiều nhựa màu trắng
- Có màu xanh lá cây đậm, bóng, to, dài
- Quả hồng xiêm có màu nâu, ăn ngọt và thơm ạ!
- Cao lớn, khỏe mạnh ạ!
- Chăm sóc, tưới nước, bón phân cho cây ạ!
- Trẻ lắng nghe








- Vâng ạ!




- Trẻ lắng nghe cô phổ biến luật chơi






- Trẻ chơi đúng luật







- Trẻ trả lời
- Không tranh giành đồ chơi của nhau
- Dọn dẹp đồ chơi



- Trẻ lắng nghe


V. Hoạt động ăn ngủ vệ sinh . Thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. Hoạt động chiều: TCVĐ: Tín hiệu đèn (đèn xanh, đèn đỏ)
Chuẩn bị: 3 tấm thẻ: xanh – vàng – đỏ.
- Cách chơi: Theo tín hiệu đèn giao thông, trẻ sẽ mô phỏng lại đúng động tác các
phương tiện giao thông khi tham gia “chạy và dừng lại”
Ví dụ: “ô tô” – trẻ sẽ mô phòng bằng cách xoay tròn trước ngực, “máy bay” sẽ dang cánh tay hai bên, “thuyền ra khơi” – trẻ sẽ ngồi xuống…
• Nghe hiệu lệnh của cô: “Đèn đỏ” – Dừng, “Đèn vàng” – đi chậm,
“Đèn xanh” – Tiếp tục đi.
* Luật chơi:  Nếu bạn nhỏ nào làm sai sẽ bị loại ra ngoài một vòng.
VII. * Đánh giá trẻ cuối ngày: Sĩ số trẻ        Có mặt        Vắng mặt             Lý do
    - Trạng thái cảm xúc
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
- Kỹ năng, kiến thức 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Những trẻ cần lưu ý đặc biệt
………………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
                                        **********************************
Thứ năm ngày 26/03/2026
I. Đón trẻ, trò chuyện, điểm danh, thể dục sáng
1. Đón trẻ: thực hiện theo kế hoạch tuần
2. Chơi, trò chuyện: cho trẻ nghe xem bài hát về chủ đề giao thông
3. Thể dục sáng: thực hiện theo kế hoạch tuần
II. Hoạt động học. 
PTNT- LQVT: Đếm đến 5. Nhận biết nhóm có 5 đối tượng. (MT 26,27)
1. Mục đích 
[bookmark: _Hlk193038354][bookmark: _Hlk192944888]a. Kiến thức: 
[bookmark: _Hlk193038341]- Trẻ biết đếm đến 5, nhận biết nhóm đối tượng trong phạm vi 5.
- Trẻ biết đếm lần lượt từ trái sang phải, biết xếp tương ứng 1:1 và biết tạo nhóm có 5 đối tượng.
MT26: Quan tâm đến số lượng và đếm như: hay hỏi về số lượng, đếm vẹt, biết sử dụng ngón tay để biểu thị số lượng 
b. Kĩ năng:
- Rèn kỹ năng đếm và đếm nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5.
- Rèn kỹ năng quan sát, nhận biết, đếm số lượng, nghe và trả lời câu hỏi.
c. Thái độ:
-  Tham gia tích cực vào hoạt động của giờ học.
2. Chuẩn bị
a. Đồ dùng dạy học của cô: 
- Đồ chơi có số lượng 5
- 5 ô tô, 5 đèn giao thông 
b. Đồ dùng của trẻ
- Rổ nhỏ có 5 ô tô, 5 đèn giao thông đủ theo số trẻ
 3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	DK hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề dẫn dắt trẻ vào bài
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Ôn đếm đến 4. Nhận biết nhóm có 4 đối tượng
- Cô cho trẻ xem hình ảnh bến tàu và hỏi trẻ:
- Các con hãy quan sát xem trong hình ảnh có PTGT gì?
- Có mấy chiếc tàu thủy? (Cô cho trẻ đếm số lượng)
- Các con hãy tìm cho cô nhóm phương tiện giao thông có số lượng là 3. (Cho trẻ đếm số lượng)
- Các con hãy tìm cho cô nhóm phương tiện giao thông có số lượng là 4? (Cho trẻ đếm số lượng)
2.2. Hoạt động 2. Đếm đến 5. Nhận biết nhóm có 5 đối tượng
- Cô tặng cho mỗi bạn 1 rổ đồ dùng, các con hãy lấy rổ của mình ra nào.
- Các con nhìn xem trong rổ có gì?
- Các con xếp những chiếc ô tô ra trước mặt thành một hàng ngang, khi xếp các con xếp từ trái qua phải.
- Các con xếp 4 đèn giao thông trong rổ ra. Các con xếp tương ứng với mỗi một chiếc ô tô ở trên là một chiếc đèn giao thông ở dưới. Khi xếp các con nhớ là xếp từ trái qua phải và xếp tương ứng 1:1
- Trẻ xếp xong, cô cho trẻ đếm:
+ Cho trẻ đếm nhóm ô tô? (1,2,3,4,5)
+ Cho trẻ đếm nhóm đèn giao thông? (1,2,3,4)
- Các con thấy 2 nhóm này như thế nào với nhau? Vì sao?

+ Nhóm nào nhiều hơn. Nhiều hơn là mấy?
+ Nhóm nào ít hơn. Ít hơn là mấy?
- Bây giờ cô muốn số đèn giao thông nhiều bằng số ô tô thì phải làm thế nào? 
- Cho trẻ thêm 1 chiếc đèn giao thông và xếp xuống phía dưới chiếc ô tô chưa có đèn giao thông
+ Cô cho trẻ đếm nhóm đèn giao thông. (1,2,3,4,5)
+ Cô cho trẻ đếm nhóm ô tô. (1,2,3,4,5)
- Cả lớp đếm cùng cô
- Tổ - nhóm - cá nhân đếm
(Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
- Bây giờ các con thấy nhóm đèn giao thông và nhóm ô tô như thế nào với nhau?
* Cô chốt: Số lượng ô tô và đèn giao thông bây giờ bằng nhau và đều bằng 5.
- Cho trẻ giơ ngón tay để biểu thị số lượng 
- Cho trẻ đếm vừa cất vừa đếm 
2.3. Hoạt động 3: Luyện tập
* Trò chơi 1: Kết bạn
- Cách chơi: Các con vừa đi vừa hát bài hát “Tìm bạn thân”. Khi có hiệu lệnh “Kết bạn, kết bạn”: Các con sẽ kết bạn theo đúng yêu cầu của cô.
- Luật chơi: Nhóm nào kết bạn không đúng theo yêu cầu của cô sẽ phải nhảy lò cò.
- Tổ chức cho trẻ chơi 1 lần.
- Cô nhận xét kết quả chơi.
* Trò chơi 2: Thi tài
- Trên đây cô đã chuẩn bị 3 chiếc bảng có gắn các nhóm phương tiện giao thông có số lượng khác nhau. Cô chia lớp thành làm 3 đội.
- Cách chơi: Nhiệm vụ của các đội đó là lần lượt các thành viên của các đội bật liên tục vào các vòng, lên tìm nhóm phương tiện giao thông có số lượng là 5 và mang về vị trí quy định của đội mình
- Luật chơi: Thời gian được tính là một bản nhạc. Đội nào tìm đúng và nhanh nhất sẽ giành chiến thắng.
- Tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô nhận xét kết quả chơi.
3. Kết thúc:
- Củng cố, tuyên dương trẻ, chuyển hoạt động
	
- Trẻ trò chuyện cùng cô



- Trẻ quan sát
- Tàu thủy, ca nô
- 2 chiếc
- Ca nô

- Thuyền buồm



- Trẻ thực hiện

- Ô tô, đèn giao thông
- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện




- Trẻ đếm
- Trẻ đếm
- Không bằng nhau, vì thừa ra 1 ô tô
- Nhóm ô tô nhiều hơn 1
- Nhóm đèn giao thông ít hơn 1
- Thêm 1 chiếc đèn giao thông

- Trẻ thực hiện

- Trẻ đếm
- Trẻ đếm



- Bằng nhau




- Trẻ thực hiện theo yêu cầu


- Trẻ nghe cách chơi


- Trẻ nghe luật chơi

- Trẻ chơi





- Trẻ nghe cách chơi



- Trẻ nghe luật chơi

- Trẻ chơi


III. Hoạt động góc: Thực hiện theo kế hoạch tuần
IV. Hoạt động ngoài trời.  Quan sát chiếc xích đu và nhà bóng
Trò chơi vận động: Cáo ơi ngủ à
CTD. Phấn, lá, sỏi và đồ chơi ngoài trời
1. Mục đích:
a. Kiến thức: Trẻ nhớ tên gọi, đặc điểm nổi bật, tác dụng của chiếc xích đu và nhà bóng.
- Nêu được những điểm giống và khác nhau giữa 2 loại đồ chơi 
b. Kỹ năng:  Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
- Trả lời câu hỏi tự tin, mạch lạc.
c. Thái độ:  Giáo dục trẻ biết yêu quý, có ý thức giữ gìn và bảo vệ các loại đồ dùng, đồ chơi.
2. Chuẩn bị:
- Chuân bị của cô.  Địa điểm đối tượng quan sát
- Sân rộng sạch, bằng phẳng. Phấn, lá, sỏi, cát
- Chuẩn bị trẻ. Tâm thế thoải mái, trang phục gọn gàng
 3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú: Cô trò chuyện cùng trẻ về thời tiêt và dẫn dắt trẻ vào mục đích tiết học.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Quan sát nhà bóng.
- Cô dẫn trẻ đến bên chiếc nhà bóng cho trẻ quan sát trò chuyện nêu đặc điểm cấu tạo, hình dạng, chất liệu, màu sắc, tác dụng của nhà bóng 
* Đàm thoại cùng trẻ.
- Nhà bóng có dạng hình gì?
- Nhà bóng được làm bằng nguyên liệu gì?
- Mái nhà có đặc điểm nào?
- Bên trong nhà bóng các con thấy có gì?
- Nhà bóng để làm gì?
* Tương tự cô cho trẻ quan sát chiếc xích đu như trên.
* So sánh giống và khác nhau.
 Cô nhấn mạnh lại và giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ các loại đồ chơi trong sân trường.
2.2. HĐ2. TCVĐ: Cáo ơi ngủ à
- Cô nêu luật chơi, cách chơi, động viên khuyến khích trẻ chơi. 
- Cho trẻ chơi 2, 3 lần
2.3. HĐ3. Chơi tự do: Cô giới thiệu đồ chơi, cách sử dụng
- Khi trẻ chơi cô bao quát để trẻ được an toàn.
3. Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻchiếc đu quay  
	- Trẻ trò chuyện cùng cô




- Trẻ quan sát và trả lời câu hỏi của cô.


- Hình tròn…
- Sắt, nhựa…
- Hình tam giác màu xanh
- Có rất nhiều loại bóng
- Đê vui chơi
-Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô
- Trẻ so sánh.

- Trẻ chú ý lắng nghe

-  Trẻ chú ý nghe cô nêu cách chơi
- Trẻ tham gia chơi


- Trẻ tự chọn đồ chơi và chơi theo nhóm


V. Hoạt động ăn ngủ vệ sinh . Thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. Hoạt động chiều . Xem video về các loại PTGT đường thủy, đường hàng không 
1. Mục đích:
- Trẻ biết tên và đặc điểm cơ bản của một số loại PTGT đường thủy, đường hàng không
- Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ
- Giáo dục trẻ biết chấp hành đúng khi tham gia giao thông. Khi ngồi trên tàu thuyền không được đùa nghịch, phải đảm bảo an toàn cho bản thân
2. Chuẩn bị: Video về các loại PTGT đường thủy, đường hàng không
3. Tiến hành hoạt động:
- Cô cho trẻ kể tên các loại PTGT đường thủy, đường hàng không mà trẻ biết, đã từng được đi
- Cô cho trẻ kể về các bộ phận chính của PTGT trẻ biết
- Cô cho trẻ xem video về các loại PTGT đường thủy, đường hàng không
- Cô trò chuyện với trẻ:
+ Các con vừa xem video có những loại PTGT gì?
+ Chúng có những bộ phận nổi bật gì?
+ Bạn nào đã được đi PTGT này?
+ Khi ngồi trên các PTGT này, chúng mình phải như thế nào?
- Cô giáo dục trẻ: biết chấp hành đúng khi tham gia giao thông. Khi ngồi trên tàu thuyền không được đùa nghịch, phải đảm bảo an toàn cho bản thân
VII. Đánh giá trẻ cuối ngày: Sĩ số trẻ        Có mặt        Vắng mặt             Lý do
- Trạng thái cảm xúc
……………………………………………………………………………………
- Kỹ năng, kiến thức 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Những trẻ cần lưu ý đặc biệt
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
	********************************
Thứ sáu ngày 27 tháng 03 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TRÒ CHUYỆN,  THỂ DỤC SÁNG
1. Đón trẻ: thực hiện theo kế hoạch tuần
2. Chơi, trò chuyện: 
- Xem lô tô, tranh ảnh về PTGT đường thủy, hàng không
- Nghe các bài hát trong chủ đề
- Chơi tự do ở các góc
3. Thể dục sáng: thực hiện theo kế hoạch tuần
II. Hoạt động học
[bookmark: _Hlk188505273]PTTM -  Dạy hát: Em đi chơi thuyền
       Nghe hát: Anh phi công ơi
TCAN: Ai nhanh nhất
1. Mục đích
a. Kiến thức:
+  Trẻ biết tên bài hát “ Em đi chơi thuyền” của tác giả Trần Kiết Tường
+ Trẻ biết nội dung bài hát: Bài hát nói về các bạn nhỏ được bố mẹ đưa đi chơi thảo cầm viên, các bạn thích chơi thuyền con vịt, thuyền con rồng và mẹ đã dặn các bạn nhỏ khi đi chơi trên thuyền phải ngồi yên để đảm bảo an toàn giao thông đấy.
MT75: Hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc
- Trẻ biết cách chơi trò chơi âm nhạc “Ai nhanh nhất”
b. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng hát rõ lời và hát đúng giai điệu bài hát.
- Rèn sự nhanh nhẹn của trẻ, giúp trẻ cảm thụ âm nhạc
- Trẻ có kỹ năng trả lời câu hỏi mạch lạc rõ ràng.
c. Thái độ: MT73: Trẻ thích nghe nhạc, nghe hát chăm chú lắng nghe và nhận ra giai điệu của bài hát
- Giáo dục trẻ chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông.
 2. Chuẩn bị:
a. Đồ dùng dạy học của cô
- Nhạc không lời bài dạy hát: Em đi chơi thuyền
- Nhạc không lời bài nghe hát: Anh phi công ơi
b. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng, phù hợp với thời tiết
Trẻ ngồi hình chữ U
 3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1.Ổn định tổ chức, gây hứng thú. 
- Vào ngày nghỉ các con muốn được đi ở đâu nhỉ? (đi biển, đi công viên…)
- Chúng mình cùng đi chơi thuyền qua bài hát “Em đi chơi thuyền” do nhạc sĩ Trần Kiết Tường sáng tác.
 2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Dạy hát “ Em đi chơi thuyền”
* Cô hát mẫu:
- Cô hát lần 1: không nhạc.
- chúng mình nghe cô hát bài hát “Em đi chơi thuyền” do nhạc sĩ Trần Kiết Tường sáng tác.
- Cô hát lần 2: Kết hợp nhạc.
- Cô vừa hát cho các con nghe bài hát gì? Do ai sáng tác?

* Giới thiệu nội dung: Bài hát nói về các bạn nhỏ được bố mẹ đưa đi chơi thảo cầm viên, các bạn thích chơi thuyền con vịt, thuyền con rồng và mẹ đã dặn các bạn nhỏ khi đi chơi trên thuyền phải ngồi yên để đảm bảo an toàn giao thông đấy.
- Các con thấy bài hát có giai điệu như thế nào?
* Dạy trẻ hát:
 - Cô cho cả lớp hát cùng cô bài hát 1 vài lần
 - Luân phiên tổ, nhóm bạn trai, bạn gái, cá nhân trẻ hát cùng cô
- Cô động viên khuyến khích trẻ hát và chú ý sửa sai cho trẻ
- Giáo dục: trẻ chấp hành luật khi tham gia giao thông
2.2. Hoạt đông 2: Nghe hát: Anh phi công ơi
- Lần 1: Cô hát cho trẻ nghe
- Cô giới thiệu tên bài hát và tác giả
- Lần 2: Cô hát kết hợp nhạc (Cô kết hợp cử chỉ điệu bộ minh họa)
- Giới thiệu nội dung: Bài hát nói về tình cảm của bạn nhỏ dành cho anh phi công. Bạn nhỏ trong bài hát ước mong rằng sau này lớn lên sẽ được làm anh phi công lái máy bay để giữ yên bầu trời đấy. 
- Lần 3: Cô cho trẻ nghe ca sĩ hát, trong khi trẻ nghe hát cô động viên trẻ thể hiện động tác minh họa bài hát theo cô.
2.3. Hoạt động 3: Trò chơi: Ai nhanh nhất
- Cách chơi: cô cho trẻ vừa đi vừa hát bài hát trong chủ đề, khi có hiệu lệnh xắc xô của cô thì các con sẽ nhanh chân nhảy vào vòng, bạn nào ko nhanh thì bạn đó thua cuộc.
- Luật chơi: Ai nhanh sẽ được thưởng, ai chậm chân sẽ phải nhảy lò cò.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
3. Kết thúc
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ và kết thúc
	
-Trẻ trả lời

- Vâng ạ




- Trẻ nghe cô hát



- Em đi chơi thuyền” do nhạc sĩ Trần Kiết Tường sáng tác.

- Trẻ nghe hiểu nội dung bài hát


-Vui tươi rộn ràng

- Lớp hát. Tổ hát, nhóm hát




- Trẻ lắng nghe


- Trẻ nghe cô hát






- Trẻ nghe và hưởng ứng



- Trẻ nghe luật chơi và chơi đúng luật






-Trẻ chuyển hoạt động khác


III. Hoạt động góc: Thực hiện theo kế hoạch tuần
IV. Hoạt động ngoài trời. Quan sát cây khế
                                      TCDG: Lộn cầu vồng.
Chơi tự do: Xé lá, vẽ phấn, chơi đồ chơi ngoài trời
1. Mục đích.
a. Kiến thức
- Trẻ nêu được tên gọi, đặc điểm lợi ích của cây khế
b. Kỹ năng: 
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát ghi nhớ 
- Trả lời câu hỏi tự tin, mạch lạc.
- Chơi tốt trò chơi.
c. Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động của cô.
- Trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây.
2. Chuẩn bị: 
- Sân chơi bằng phẳng, sạch sẽ, an toàn
- Phấn và đồ chơi ngoài trời.
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú
- Cô cho cả lớp hát bài “Quả”, trò chuyện về nội dung bài hát và dẫn dắt trẻ vào bài.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Quan sát cây khế.
- Cô cho trẻ quan sát cây khế và hỏi trẻ đây là cây gì? 
- Cho trẻ nêu nhận xét của mình về cây, hình dạng, cấu tạo, màu sắc của cây. (cô gọi 3-4 trẻ trả lời)
- Thân cây như thế nào?
- Lá cây như thế nào?
- Các con đã được ăn quả khế bao giờ chưa?
- Các con thấy quả khế thế nào? (2-3 trẻ trả lời)

- Cây trồng có tác dụng gì?
* Giáo dục trẻ biết chăm sóc, bảo vệ cây xanh.
2.2. Hoạt động 2: TCDG: Lộn cầu vồng
- Cô phổ biến luật chơi và cách chơi cho trẻ
- Cho trẻ chơi 3-4 lần
- Cô bao quát, cổ vũ trẻ chơi
2.3. Hoạt động 3: Chơi tự do: Vẽ phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời
- Cô giới thiệu các vật liệu để chơi
- Bố trí các nhóm chơi hợp lí, an toàn cho trẻ chơi.
- Cô bao quát trẻ chơi
3. Kết thúc: Cô nhận xét khen trẻ
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô




- Cây khế ạ.
- Cây khế có gốc cây, thân cây, lá và quả khế

- Màu nâm sẫm, sần sùi
- Lá có màu xanh, mỏng
- Rồi ạ!
- Giống hình ông sao, ăn có vị chua/ngọt ạ!
- Cây to cho quả và bóng râm ạ!



- Trẻ lắng nghe cách chơi và chơi đúng luật



- Trẻ tự chọn đồ chơi và góc chơi
- Trẻ chơi



V. Hoạt động ăn ngủ vệ sinh . Thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. Hoạt động chiều . Nêu gương cuối tuần
a. Mục đích. Tạo cho trẻ thói quen đi học  đều đúng giờ, ngoan, lễ phép
- Tạo cho trẻ không khí vui tươi phấn khởi thích được đi học
b. Chuẩn bị. Hoa bé ngoan
c. Tiến hành hoạt động. 
- Cô cho trẻ ngồi hình chữ u. Cô gợi ý hỏi trẻ trong tuần vừa qua lớp mình có những bạn nào đi học đều, học ngoan, nghe lời cô (Gọi trẻ nói)
- Sau khi trẻ nói cô nhấn mạnh khen trẻ nào ngoan đạt tiêu chuẩn bé chăm, bé ngoan cô tặng hoa bé ngoan được căm lọ hoa mình…..
- Cho trẻ nhận hoa bé ngoan, bé chăm cắm lọ hoa bảng bé ngoan
VII. Đánh giá trẻ cuối ngày: Sĩ số trẻ        Có mặt        Vắng mặt             Lý do
- Trạng thái cảm xúc
……………………………………………………………………………………
- Kỹ năng, kiến thức 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Những trẻ cần lưu ý đặc biệt
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nhánh 3: Phương tiện giao thông đường sắt
 (Thời gian thực hiện từ ngày 30/3-03/04/2026).
Thứ hai ngày 30 /03/2026
I. Đón trẻ, trò chuyện, thể dục sáng
1. Đón trẻ: thực hiện theo kế hoạch tuần
2. Chơi, trò chuyện 
- Cô hỏi trẻ con đang học chủ đề nhánh gì? (Chủ đề giao thông, nhánh ptgt đường sắt)
- Kể tên các ptgt đường sắt mà con biết. (gọi vài trẻ)
+ Tàu hỏa đi ở đâu?
+ Tàu hỏa chở gì?
+ Lớp mình có bạn nào được đi tàu?
3. Thể dục sáng: thực hiện theo kế hoạch tuần
II. Hoạt động học.Thể dục: Bật xa 20-25cm
                                           TCVĐ: Tàu hỏa
 1. Mục đích 
a. Kiến thức:  Trẻ biết tên vận động cơ bản, biết nhún bật xa 20-25 cm không chạn vạch, tiếp đất nhẹ nhàng bằng mũi bàn chân.Thực hiện đủ các động tác trong BTPTC MT1
b. Kỹ năng:  Trẻ biết tên vận động cơ bản, biết nhún bật xa 20-25 cm không chạn vạch, tiếp đất nhẹ nhàng bằng mũi bàn chân.
- Trẻ tự tin và khéo léo khi tham gia vận động.
 c. Thái độ. Trẻ hứng thú, tích cực khi tham gia các hoạt động.
- Giáo dục trẻ chăm chỉ luyện tập thể dục, thể thao giữ gìn sức khỏe.
 2. Chuẩn bị
a. Đồ dùng dạy học của cô
- Vạch chuẩn, xắc xô
b. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ
- Trang phục gọn gàng.
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hđ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú: 
- Cô trò chuyện cùng trẻ về thời tiết, kiểm tra sức khỏe trẻ và dẫn trẻ ra sân tập.
2.Nội dung
2.1. Hoạt động 1. Khởi động: 
- Cô cho trẻ đi thành hình vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi bình thường, đi kiễng chân, đi bằng gót chân, chạy chậm, chạy nhanh, đi bình thường, về đội hình 3 hàng ngang.
2.2. Hoạt động 2. Trọng động:
a. BTPTC
- Động tác tay: TTCB -> Đưa hai tay ra trước -> lên cao -> ra trước -> TTCB. (2 lần, 8 nhịp).
- Động tác  bụng: TTCB -> Hai tay đưa lên cao -> cúi người sao cho đầu ngón tay chạm ngọn chân  -> đưa lên cao -> TTCB. Nhịp 5,6,7,8 tương tự đổi bên. (2 lần, 8 nhịp)
- Động tác chân: Hai tay đưa lên cao-> ra trước mặt đầu gối khụy xuống-> lên cao -> TTCB. (2 lần, 8 nhịp)
- Động tác bật, nhảy: TTCB -> Bật tách 2 chân sang ngang, kết hợp đưa 2 tay ra trước -> Bật nhảy đưa chân về, hai tay buông xuống  (2 lần, 8 nhịp)
b. VĐCB. Bật xa 20-25cm 
- Đội hình 2 hành dọc:
- Cô làm mẫu lần 1 không phân tích động tác.
- Cô làm mẫu lần 2: Vừa làm vừa phân tích:  
+ TTCB: Cô đi từ đầu hàng đến trước vạch xuất phát, tư thế chuẩn bị 2 tay chống hông, chân chụm. 
+ Khi có hiệu lệnh “bật” thì cô nhún mạnh, 2 chân lấy đà và bật mạnh về phía trước và tiếp đất bằng 2 bàn chân. Sau đó cô đi về cuối hàng đứng.
- Cô mời 2 trẻ khá lên thực hiện lại cho cả lớp quan sát và nhận xét cách thực hiện bài tập của bạn. Cô nhận xét sửa sai (nếu có).
* Trẻ thực hiện
- Lần 1: Cô cho lần lượt trẻ lên thực hiện vận động (Cô chú ý sửa sai và động viên, khích lệ trẻ)
- Lần 2: Cho 2 đội thi đua
- Cô động viên trẻ mạnh dạn tập và hướng dẫn những trẻ chưa tập được.
- Cô chú ý bao quát sửa sai cho trẻ.
- Củng cố: Cô hỏi trẻ tên bài tập.
c. TCVĐ. Tàu hỏa
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Cách chơi: 
+ Cô vẽ 2 đường thẳng song song với nhau làm đường ray cho tàu hỏa chạy.
+ Cô cho trẻ xếp thành hàng dọc, tay đặt lên vai nhau làm đoàn tàu hỏa đi trong 2 đường thẳng. Khi cô giơ cờ xanh, chúng mình di chuyển làm thành đoàn tàu, miệng kêu: “xình, xịch”. Khi cô nói nói: “Tàu lên dốc” thì tất cả đi bằng gót chân và miệng kêu “tu tu”. Khi cô nói: “Tàu xuống dốc” thì tất cả đi bằng mũi chân và miệng kêu “tu tu”.
- Luật chơi: Nếu trẻ nào xuất phát và dừng lại không đúng phải ra ngoài 1 lần chơi hoặc nhảy lò cò.
- Tổ chức cho trẻ chơi 1-2 lần. Cô nhận xét, khuyến khích trẻ sau mỗi lần chơi
2.3. Hoạt động 3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 2 vòng quanh sân tập và vào lớp.
3.Kết thúc:Nhận xét khen trẻ
	
- Trẻ trò chuyện và đi theo cô ra sân


- Trẻ đi theo hiệu lệnh của cô.



- Trẻ tập theo cô


-Trẻ tập theo cô



-Trẻ tập theo cô




- Trẻ quan sát 
- Trẻ lắng nghe cô phân tích.




-2 trẻ lên thực hiện



- Lần lượt trẻ lên thực hiện
- Trẻ thi đua giữa 2 tổ.



- bật xa 20- 25 cm





- Trẻ chơi đúng luật









- Trẻ đi nhẹ nhàng và thư giãn


III. Hoạt động góc: Thực hiện theo kế hoạch tuần
IV. Hoạt động ngoài trời.  Quan sát cây mít
                           TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
CTD. Phấn lá sỏi và đồ chơi ngoài trời, phấn, lá sỏi…
1. Mục đích:
a. Kiến thức: Trẻ nhớ tên gọi, đặc điểm nổi bật, tác dụng của  cây
b. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
- Trả lời câu hỏi tự tin, mạch lạc.
- Chơi tốt trò chơi.
c. Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
2. Chuẩn bị: 
a. Đồ dùng của cô: cây mít
- Sân rộng sạch, bằng phẳng. Phấn, lá, sỏi, cát.
b. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ:
- Trang phục thoải mái, gọn gàng, 2 chiếc khăn bịt mắt
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cô trò chuyện cùng trẻ về thời tiêt 
- Chúng mình thấy thời tiết hôm nay ntn?
-> dẫn dắt trẻ vào mục đích tiết học.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Quan sát cây mít
- Cô cho trẻ quan sát cây mít và cho trẻ nêu nhận xét của mình về cây, hình dạng, cấu tạo, màu sắc của cây.
* Đàm thoại:
- Các con vừa quan sát cây gì?
- Cây mít gồm có những phần nào?
- Gốc cây như thế nào? Có tác dụng gì?

- Thân cây có những đặc điểm gì?
- Lá cây như thế nào?

- Cây mít có quả không? 

- Chúng mình được vặt quả mít không?

- Ai đã được ăn mít rồi? Quả mít có mùi vị như thế nào?
- Muốn cây luôn tươi tốt ra nhiều quả chúng mình phải làm gì?
 Cô giáo dục trẻ yêu quý chăm sóc bảo vệ cây ăn quả, cây bóng mát cây hoa trong trường không bẻ cành hái quả non
2.2. Hoạt động 2. TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Cách chơi: Cho cả lớp đứng thành vòng tròn chọn 1, 2 trẻ làm người bắt dê. Cô bịt cả mắt cả 2 trẻ lại, khi chơi cả 2 trẻ cùng bò trong vòng tròn, trẻ làm dê vừa bò vừa kêu “Bê, bê, bê” còn lại trẻ kia phải lắng nghe để tìm bắt được con dê, nếu trẻ bắt được dê là thắng cuộc, nếu người bắt dê sau 1phút mà không bắt được dê thì thua cuộc và phải nhảy lò cò. Sau mỗi lần chơi cô chọn 2 trẻ khác lên chơi.
- Luật chơi: Bạn làm dê phải kêu “be be be” để cho bạn bắt dê định hướng.
- Cô chơi mẫu - Sau đó cho cả lớp chơi - cho tổ - cho nhóm chơi.
2.3. Hoạt động 3: CTD: Chơi theo ý thích
· Cô chuẩn bị cho trẻ các nguyên liệu thiên nhiên như lá cây, cát, nước, ...
· Đồ chơi trên sân trường
· Cho trẻ tự nhận đồ chơi, nhóm chơi, góc chơi
- Cô hỏi trẻ về dự định chơi của các đồ chơi. 
- Sau khi trẻ nhận đồ chơi, góc chơi và nhóm chơi cô cho trẻ tham gia chơi (Cô bao quát và giúp đỡ trẻ)
3. Kết thúc: Cô nhận xét khen trẻ
	
- Trẻ trò chuyện cùng cô
- Trẻ trả lời



- Trẻ quan sát và nêu nhận xét của trẻ.


- Cây mít
- rễ, gốc, thân, cành, lá, ngọn cây
- Gốc to, có rễ để hút chất dinh dưỡng từ đất nuôi cây.
- Cao, to màu nâu, vỏ sần sùi
- Lá cây to  dày màu xanh, màu vàng
- Có ạ, rất nhiều quả to, nhỏ khác nhau
- Không ạ để cho nó to, chin mói ăn được
- Con ạ, ngon, ngọt ạ

- Tưới nước, bón phân, nhặt cỏ..

· Trẻ chú ý nghe cô nói




- Trẻ lắng nghe luật chơi








- Trẻ chơi đúng luật





- Trẻ lấy đồ chơi và chơi theo nhóm





- Trẻ thu dọn đồ chơi


  V. Hoạt động ăn ngủ vệ sinh . Thực hiện theo kế hoạch tuần
  VI. Hoạt động chiều. Dạo chơi sân trường nhặt lá cây
    Dạo chơi sân trường, nhặt lá cây
* Mục đích. Tạo cho trẻ thói quen tốt bảo vệ môi trường, biết chăm sóc bảo vệ cây xanh, cây hoa
- Tạo cho trẻ theo quen chủ động bắt tay vào công việc cùng bạn.
* Chuẩn bị. Mũ cho trẻ, trang phục gọn gàng, rổ, túi nilong, xô đựng lá cây
* Tiến hành hoạt động. Cô tập chung trẻ lại ổn định tổ chức, nói rõ yêu câu của buổi dạo chơi ngoài trời cho trẻ hiểu sau đó phân công nhiệm vụ cho trẻ lấy đồ dùng và nhẹ nhàng ra sân trường làm nhiệm vụ
- Hết giờ tập trung trẻ lại nhận xét, tuyên dương cho trẻ đi rửa ray, chân
- Vệ sinh, chơi tự do, trả trẻ.
VII. Đánh giá trẻ cuối ngày: Sĩ số trẻ        Có mặt        Vắng mặt             Lý do
 - Trạng thái cảm xúc
……………………………………………………………………………………
- Kỹ năng, kiến thức 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Những trẻ cần lưu ý đặc biệt
……………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục
……………………………………………………………………………………
                                   ***********************************
Thứ  ba ngày 31/03/2026
I . Đón trẻ, trò chuyện, thể dục sáng, thực hiện theo kế hoạch tuần
1. Đón trẻ: thực hiện theo kế hoạch tuần
2. Chơi, trò chuyện: 
- Sáng nay ai đưa con đi học?
- Con đi học bằng phưng tiện gì? Con đi xe máy, xe đạp ạ
- Khi ngồi sau xe máy con phải ngồi ntn? Đội mũ bảo hiểm, ôm vào bố mẹ ngồi ngay ngắn
- Tại sao phải đội mũ khi đi xe máy? Để đảm bảo an toàn bảo vệ đầu
3. Thể dục sáng: thực hiện theo kế hoạch tuần
II. Hoạt động học: PTNN: Thơ : Tiếng còi tàu 
a. Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên bài thơ  “Tiếng còi tàu của tác giả Hồng Vy. (MT49)
MT44: Trẻ sử dụng được các từ thông dụng chỉ hoạt động, đặc điểm...
[bookmark: _Hlk186392501]b. Kỹ năng: Trẻ trả lời to, rõ ràng. Rèn luyện kỹ năng ghi nhớ có chủ định, chú ý.
- Trẻ  cảm nhận được  nhịp điệu của bài thơ đọc diễn cảm bài thơ, trả lời được các câu hỏi của cô
c. Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
Giáo dục trẻ không được chơi ở gần đường tàu vì khi tàu chạy qua sẽ rất nguy hiểm, không đùa nghịch, thò tay thò đầu ra ngoài cửa sổ khi đi tàu.
2. Chuẩn bị:
a. Đồ dùng dạy học của cô
- Tranh minh hoạ bài thơ, video hình ảnh nội dung bài thơ trên ti vi, máy tính. 
- Nhạc bài hát. Đoàn tàu nhỏ xíu
b. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ
	- Ghế ngồi học đủ theo số trẻ, cho trẻ ngồi thảm hình chữ u
3. Tiến hành hoạt động:  
	Dự kiến hđ của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định, gây hứng thú
 Cô và trẻ hát bài hát: Đoàn tàu nhỏ xíu
+ Cô con mình vừa hát bài hát gì?
Hôm nay cô cũng có một bài thơ rất hay nói về tàu hỏa đấy. Đó là bài thơ “Tiếng Còi Tàu” của tác giả Hồng Vy sáng tác.
- Bây giờ các con chú ý lắng nghe cô đọc bài thơ này nhé.
 2.Nội dung
2.1. HĐ 1: Cô đọc thơ cho trẻ nghe
+ Cô vừa đọc cho các con nghe xong bài thơ gì? Của tác giả nào?
- Lần 2: Cô đọc diễn cảm kết hợp các hình ảnh minh họa nội dung bài thơ.
2.2. HĐ2: Đàm thoại:
+ Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?
+ Tiếng còi tàu hỏa kêu như thế nào?
+ Khi nghe tiếng còi tàu mọi người đã làm gì?
“Xình xịch xình xịch”
Nghe tiếng còi tàu
Mọi người nhắc nhau
Đừng ra cổng chắn”
+ Nếu các con cứ đi qua đường tàu thì sẽ làm sao?
“Chớ có liều lĩnh
Vượt qua đường tàu
Khi tàu xịch đến
Biết tránh vào đâu?”
* GD: Tàu hỏa là PTGT đường sắt, để an toàn các con không được ném đá lên đường tàu, không chạy qua đường tàu sẽ rất nguy hiểm. Khi ngồi trên tàu các con không được thò đầu, thò tay ra ngoài.
2.3. HĐ3: Dạy trẻ đọc thơ
- Cô cho cả lớp đọc thơ cùng cô 2-3 lần.
- Cô mời tổ, nhóm đọc thơ.
- Cô mời cá nhân đọc thơ.
- Cô lắng nghe, hướng dẫn trẻ đọc và sửa sai (nếu có)
- Cho cả lớp đọc lại bài thơ 1-2 lần
3. Kết thúc: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ
	
- Trẻ hát cùng cô
- Đoàn tàu nhỏ xíu



- Vâng ạ


- Trẻ lắng nghe cô đọc
- Tiếng còi tàu 
- Hồng Vy 
- Trẻ nghe cô đọc 


 - Tiếng còi tàu 
- Xình xịch xình xịch
- Mọi người nhắc nhau tránh xa đường tàu, không ra cổng chắn.


- Tàu đến sẽ không kịp tránh và bị tai nạn, rất nguy hiểm



-Trẻ hiểu  chấp hành đúng luật



- Trẻ đọc cùng cô
- Tổ đọc - Nhóm đọc
- Cá nhân trẻ đọc


-Trẻ đọc cùng cô
-Trẻ chuyển sang hoạt động khác


      III. Hoạt động góc: Thực hiện theo kế hoạch tuần
      IV. Hoạt động ngoài trời.  Quan sát xe đạp điện.
                                 TCVĐ: Chim sẻ và ô tô
                               CTD. Phấn lá sỏi và đồ chơi ngoài trời, phấn, lá sỏi…
1. Mục đích:
a. Kiến thức:  Trẻ nhớ tên gọi, đặc điểm nổi bật, có bánh xe, yên ngồi, tay lái, đèn, có pin ắc quy, chạy bằng điện.
b. Kỹ năng:  Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích. Trẻ đưa ra câu hỏi để hỏi lại để làm rõ một thông tin khi nghe mà không hiểu. 
- Trả lời câu hỏi tự tin, mạch lạc. Chơi tốt trò chơi.
c. Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quý, giữ gìn và bảo vệ xe.
- Không tự ý lại gần hoặc nghịch xe.
- Khi ngồi phải đội mũ bảo hiểm, ngồi ngay ngắn
2. Chuẩn bị: 
- Đồ dùng của cô. Xe đạp điện. Sân rộng sạch, bằng phẳng.  Phấn, lá, sỏi, cát, câu hỏi đàm thoại
- Mũ bảo hiểm
- 1 số tranh ảnh phương tiện giao thông khác ( xe đạp thường, xe máy,...) để so sánh.
-Đồ dùng của trẻ. Trang phục gọn ngàng
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	 1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú: Cô trò chuyện cùng trẻ về thời tiêt và dẫn dắt trẻ vào mục đích tiết học.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1. Quan sát xe đạp điện.

- Cô dẫn trẻ đến bên cạnh hỏi trẻ: Đây là xe gì?
- Xe có những bộ phận nào? ( bánh xe, tay lái, yên xe, đèn,…)
+ Xe đạp điện có mấy bánh? ( Hai bánh)
+ Xe đạp điện đi lại ở đâu?
+ Xe đạp điện dùng để làm gì?
+ Xe chạy được là nhờ gì?
+ Xe đạp  điện là phương tiện giao thông đường gì?
+ Khi ngồi trên xe đạp điện các con phải ngồi như thế nào?
 Cô tổng hợp lại: Đây là xe đạp điện là PTGT đường bộ, chạy bằng điện, không cần đạp nhiều như xe đạp thường
 Cô tổng hợp lại và giáo dục trẻ; khi tham gia giao thông cần phải đội mũ bảo hiểm, ngồi ngay ngắn và không nghịch xe.
2.2. Hoạt động 2. TCVĐ: Chim sẻ và ô tô
- Cô nêu luật chơi, cách chơi
- Cho trẻ chơi 2, 3 lần
- Cô động viên khuyến khích trẻ chơi. 
2.3. Hoạt động 3. Chơi tự do: Cô tập trung trẻ lại giới thiệu cho đồ dùng đồ chơi cô chuẩn bị
- Cô chuẩn bị cho các con rất nhiều đồ chơi, với đồ chơi này các con dự định làm gì?
- Con dùng đồ chơi này làm ra sản phẩm nào?
- Ngoài đồ chơi cô vừa giới thiệu trên sân trường còn có rất nhiều đồ chơi như cầu trượt, xích đu…bạn nào thích chơi với đồ chơi gì thì chúng mình nhẹ nhàng đi ra và chơi với đồ chơi đó nào.
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ chơi. Gợi ý trẻ chơi những trò chơi hướng vào chủ đề số trò chơi dân gian như: ô ăn quan, kéo co, vẽ các loại pt gt)
3. Kết thúc: nhận xét khen trẻ
	- Trẻ trò chuyện cùng cô



- Trẻ quan sát và trả lời câu hỏi của cô.
- Xe đạp điện
- Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời
-Trên đường bộ
-Chở người, chở hàng
- Bằng điện
-Đường bộ
-Có ạ
-Ngay ngắn và đội mũ bảo hiểm
-Trẻ lắng nghe


-  Trẻ chú ý nghe cô 



- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi đúng luật 



- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời



-Vâng ạ
- Trẻ chú ý lắng nghe lấy đồ chơi và chơi theo nhóm


- Thu dọn đồ dùng


           V. Hoạt động ăn ngủ vệ sinh . Thực hiện theo kế hoạch tuần


VI. Hoạt động chiều: Xem hình ảnh video con về phương tiện gt đường sắt                           
VII. Đánh giá trẻ cuối ngày: Sĩ số trẻ        Có mặt        Vắng mặt             Lý do
- Trạng thái cảm xúc
……………………………………………………………………………………
- Kỹ năng, kiến thức 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Những trẻ cần lưu ý đặc biệt
……………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục
…………………………………………………………………………………………..
******************************************
Thứ tư ngày 01/04/2026
I . Đón trẻ, trò chuyện, thể dục sáng, thực hiện theo kế hoạch tuần
1. Đón trẻ: thực hiện theo kế hoạch tuần
2. Chơi, trò chuyện: thực hiện theo kế hoạch tuần
3. Thể dục sáng: thực hiện theo kế hoạch tuần
II. Hoạt động học: PTTM. Tô màu đoàn tàu 
1. Mục đích.
[bookmark: _Hlk192941257]a. Kiến thức: 
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của đoàn tàu
-Trẻ biết cầm bút màu bằng tay phải, ngồi đúng tư thế
-Tô màu theo đúng tranh mẫu của cô
- Trẻ biết cách tô màu đoàn tàu để thành 1 bức tranh hoàn chỉnh (MT78)
b. Kĩ năng: 
- Rèn cho trẻ kĩ năng cầm bút tô màu
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định.
c. Thái độ:
- Biết giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn
- Trẻ hào hứng tham gia hoạt động
- Giáo dục trẻ không được chơi đùa gần đường tàu, không được chạy qua đường tàu. Khi có tàu phải đứng xa đường tàu
2. Chuẩn bị
          a. Đồ dùng dạy học của cô:
- Hình ảnh đoàn tàu 
- Tranh tô mẫu đoàn tàu
- Giá treo sản phẩm. Bút màu, tranh hướng dẫn.
- Nhạc bài hát “Đoàn tàu nhỏ xíu”
b. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ:
- Bút màu, bàn ghế, vở tạo hình.
     3. Tiến hành hoạt động: 
	                         Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Khởi động gây hứng thú:
- Cho trẻ hát “Đoàn tàu nhỏ xíu”
+ Các con vừa hát bài hát gì ?
+Bài hát nhắc đến PTGT gì ?
+Tàu hỏa là PTGT đường gì ?
=>Cô khái quát lại giáo dục trẻ Các con ạ ở địa phương mình không có đường sắt, nếu có dịp đi chơi đâu đó chúng mình gặp đường sắt thì chúng mình phải tránh xa và chú ý biển báo để tránh tai nạn giao thông các con nhớ chưa nào ?
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Trải nghiệm kiến thức:
a. Khảo sát: Cô cho trẻ quan sát hình ảnh đoàn tàu cô đã chuẩn bị:
- Cô có ảnh gì đây?
- Đoàn tàu hay còn gọi là tàu hỏa. Đây là PTGT gì?
- Đoàn tàu dùng để làm gì?
- Con hãy nêu đặc điểm của đoàn tàu này cho cô và cả lớp cùng được biết.
=> Đây là hình ảnh đoàn tàu gồm đầu tàu và các toa tàu. Đầu tàu có ống khói. Đoàn tàu có các toa tàu, bánh xe và đi trên đường ray
* Quan sát mẫu: Cô cho trẻ quan sát tranh mẫu của cô
- Cô có gì đây?
- Kể tên những bộ phận của đoàn tàu?

- Đầu tàu của cô có màu gì?
- Đoàn tàu có mấy toa?
- Những toa tàu có màu gì?
- Bánh xe hình gì? Cô tô màu gì? 
=> Bức tranh đoàn tàu của cô gồm có đầu tàu được tô màu đỏ, các toa tàu được tô màu xanh lá, màu vàng, xanh nước biển, …
- Các con có muốn biết cô tô màu đoàn tàu này như thế nào không? Chúng mình hãy cùng quan sát lên đây xem cô tô màu nhé!
* Cô làm mẫu: Cô vừa thực hiện vừa giải thích:
- Cô cầm bút màu bằng 3 đầu ngón tay bên phải. Khi tô, cô tô đều và cẩn thận để không bị tô chờm ra ngoài.
- Vậy là cô đã tô màu xong đoàn tàu rồi, bây giờ các con có muốn bắt tay vào tự tô cho mình 1 đoàn tàu thật đẹp cho mình không?
- Các con hãy chọn những màu mình yêu thích để tô màu thật đẹp nhé!
b. Thực hành sáng tạo:
- Cho trẻ thực hiện tô màu, cô theo dõi, động viên, khuyến khích trẻ để có sản phẩm đẹp.
- Cô mở nhạc nhẹ trong quá trình trẻ thực hiện.
- Cô bao quát, gợi ý cho trẻ còn lúng túng. 
2.2. Hoạt động 2: Giải thích: 
- Sau khi trẻ tô màu xong, cô cho trẻ mang bài lên để trưng bày: 
+ Con vừa thực hiện kĩ năng gì? Để làm gì?
+ Con có nhận xét gì về sản phẩm của mình/bạn? 
+ Mời 1-2 trẻ lên nói về cách làm của mình
2.3. Hoạt động 3: Củng cố 
- Khi tô màu, con cảm thấy thế nào?
- Con gặp khó khăn ở phần nào?
3. Kết thúc
- Khi tô màu con thích nhất điều gì?
- Nếu còn thời gian con có muốn bổ sung gì thêm để bức tranh của con được đẹp hơn, hoàn thiện hơn không?
- Cô cho trẻ hát và vận động theo bài hát “Mời lên tàu lửa” và chuyển hoạt động.
	
- Trẻ hát và vận động cùng cô
- Đoàn tàu nhỏ xíu
-Tàu hỏa
- Ptgt đường sắt




- Vâng ạ


- Trẻ quan sát

- Đoàn tàu
- Đường sắt
- Chở người, chở hàng hóa
- Trẻ quan sát và trả lời

- Trẻ lắng nghe cô nói




- Tranh đoàn tàu
- Đầu tàu, toa tàu, bánh xe, ống khói
- Màu đỏ
- Có 4 toa
- Màu xanh, màu vàng
- Hình tròn. Cô tô màu đen
- Trẻ lắng nghe



- Có ạ


- Trẻ nghe cô hướng dẫn cách vẽ
- Có ạ


- Vâng ạ


- Trẻ thực hiện




- Trẻ trưng bày

- Tô màu đoàn tàu
- Trẻ trả lời
- Trẻ trình bày

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


· Trẻ hát và vận động cùng cô


       III. Hoạt động góc: Thực hiện theo kế hoạch tuần
       IV. Hoạt động ngoài trời: Quan sát vườn rau
                          Trò chơi vận động: Kéo co
Chơi tự do: Vẽ phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời.
1. Mục đích:
a. Kiến thức: 
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, màu sắc của một số loại rau
- Khơi gợi trí tò mò, lòng ham hiểu biết của trẻ.
- Trẻ biết tên trò chơi, biết cách chơi.
b. Kỹ năng: 
- Rèn khả năng quan sát, so sánh, phân loại
- Phát triển vận động, phát triển xúc cảm tình cảm, phát triển khả năng cảm thụ cái đẹp, phát triển ngôn ngữ.
- Trẻ có kỹ năng chơi trò chơi kéo co
c. Thái độ: 
- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các loại rau trong vườn trường
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động ngoài trời
- Trẻ biết đoàn kết, hoà thuận với bạn trong khi chơi
- Biết giữ gìn vệ sinh chung.
2. Chuẩn bị: 
a. Đồ dùng dạy học của cô
- Vườn rau của nhà trường. Xắc xô.
b. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ:
- Dây thừng dài. Phấn
- Đồ chơi ngoài trời: Đu quay, cầu trượt 
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của trẻ
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú
* Dặn dò trẻ trước khi ra sân thăm quan vườn rau
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Quan sát vườn rau
- Các con nhìn xem chúng mình đang đứng ở đâu?
- Đúng rồi đây là vườn rau của trường mình đấy!
- Cô chỉ và giới thiệu tên một số loại rau trong vườn và cho trẻ nhắc lại (cả lớp cùng nói)
- Cô chỉ vào rau muống và hỏi:
+ Con có nhận xét gì về cây rau muống?

+ Rau muống có thể nấu được những món gì?
+ Ăn rau muống có tác dụng gì?
+ Để rau xanh tốt, to lớn, chúng ta phải làm gì?

- Cô con mình vừa quan sát gì?
- Trong vườn rau có rau cải, rau rền, rau mồng tơi….để phục vụ cho bữa ăn hàng ngày của chúng mình đấy. Rau cung cấp vitamin là chất rất quan trọng góp phần vào sự phát triển của cơ thể. Vì vậy các con phải ăn đủ chất giúp cho cơ thể mau lớn và khỏe mạnh nhé!
2.2. Hoạt động 2. TCVĐ: Kéo co
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Cô cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi
- Cô cho trẻ chơi 3-4 lần
2.3. Hoạt động 3: Chơi tự do: Chơi theo ý thích
- Các con đã mang theo những đồ chơi gì để chơi nào? phấn thì chơi vơi trò chơi gì?
- Trên sân trường còn có rất nhiều đồ chơi như cầu trượt, xích đu…bạn nào thích chơi với đồ chơi gì thì chơi với đồ chơi đó.
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ chơi. 
3. Kết thúc: nhận xét khen trẻ
	
- Trẻ thực hiện theo yêu cầu cô

- Vườn rau ạ!


- Trẻ lắng nghe và nhắc lại theo cô

- Cây rau muống có lá bé, màu xanh…
- Nấu canh, xào, luộc,...
- Cao lớn
- Chăm sóc, tưới nước cho cây
- Rau muống ạ!
- Trẻ lắng nghe






- Trẻ nhắc lại cách chơi và luật chơi

- Chơi theo ý thích
- Con vẽ con cá, con ốc, con vẽ thức ăn cho cá…

· Vâng ạ


-Trẻ cất đồ dùng…


   V. Hoạt động ăn ngủ vệ sinh . Thực hiện theo kế hoạch tuần
   VI. Hoạt động chiều: Chơi tự do các góc
  1. Mục đích:
- Trẻ biết cách chơi với đồ dùng đồ chơi ở các góc.
- Trẻ thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc.
- Trẻ dễ hòa đồng với bạn trong nhóm chơi .
2. Chuẩn bị:
- Đồ chơi ở các góc 
3. Tiến hành hoạt động
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh đang học, và trò chuyện với trẻ về các góc chơi, ý tưởng chơi.
- Trẻ về góc chơi tự lấy đồ
- Cô đến từng góc chơi bao quát, hướng dẫn trẻ, gợi ý, giúp đỡ khi trẻ cần, gợi ý để trẻ chơi cùng nhau đoàn kết.
- Cô cho trẻ quan sát sản phẩm ở các góc và về góc chủ đạo nghe bạn trưởng nhóm giới thiệu về góc của mình. Nhận xét và tuyên dương trẻ.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi và biết thu dọn đồ dùng đồ chơi, biết cất đồ dùng đồ chơi vào đúng nơi quy định.
VII. Đánh giá trẻ cuối ngày: Sĩ số trẻ        Có mặt        Vắng mặt             Lý do
- Trạng thái cảm xúc
……………………………………………………………………………………
- Kỹ năng, kiến thức 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Những trẻ cần lưu ý đặc biệt
……………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục
……………………………………………………………………………………
                               *****************************************
                                       Thứ năm ngày 02/04/2026
          I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
1. Đón trẻ: thực hiện theo kế hoạch tuần
2. Chơi, trò chuyện: thực hiện theo kế hoạch tuần
          3. Thể dục sáng: thực hiện theo kế hoạch tuần
II. Hoạt động học. Khám phá về PTGT đường sắt (5E) 
1. Mục đích 
a. Kiến thức: 
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của PTGT đường sắt (MT18)
[bookmark: _Hlk192941589]- Trẻ biết phân loại các PTGT theo dấu hiệu nổi bật (MT24)
b. Kĩ năng:
- Rèn khả năng diễn đạt ngôn ngữ bằng lời mạch lạc rõ ràng.
- Rèn kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định.
- Rèn kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng chơi trò chơi.
c. Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động. 
- Vâng lời cô giáo, đoàn kết với bạn trong khi chơi trò chơi.
- Giáo dục trẻ có ý thức thực hiện đúng luật khi tham gia giao thông.
2. Chuẩn bị
a. Đồ dùng dạy học của cô: 
- Hình ảnh, video về đoàn tàu, nhà ga
- Bài hát “Đoàn tàu nhỏ xíu”. 
b. Đồ dùng của trẻ
- Trẻ ngồi theo hình chữ U
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiên hoạt động của trẻ

	1.Ôn định tổ chức gây hứng thú
- Khơi gợi, gắn kết
- Cô và trẻ cùng hát bài hát “Đoàn tàu nhỏ xíu”
- Trò chuyện về nội dung bài hát:
+ Bài hát nói về PTGT nào?
+ Các con đã được đi tàu hỏa bao giờ chưa?
+ Các con biết tàu hỏa có đặc điểm như thế nào? Và hoạt động ở đâu?
2.Nội dung
2.1.HĐ1. Khám phá:
- Cô cho trẻ xem hình ảnh đoàn tàu.
- Cô chia trẻ thành 2 nhóm, mỗi nhóm quan sát 1 phần của đoàn tàu: nhóm 1 quan sát đầu tàu, nhóm 2 quan sát thân tàu (các toa tàu)
- Cho trẻ cùng thảo luận. 
2.2.HĐ2. Giải thích: Đàm thoại với trẻ về nội dung:
- Cô gọi đại diện nhóm lên trình bày:
* Nhóm khám phá đầu tàu:
- Phần này được gọi là gì của tàu hỏa?
- Đầu tàu có những bộ phận gì? Các bộ phận đó có chức năng gì?
- Ai sẽ được ngồi ở đầu tàu?
=> Đầu tàu hỏa là nơi chỉ có tàu trưởng hay còn gọi là người lái tàu được ngồi. Phần đầu tàu thì có đèn tàu, buồng lái có bảng điều khiển tàu, có cần gạt nước trên ô kính, và phía trước gắn biển số của tàu đó… Để tàu chạy được thì cần có dầu hoặc than đốt. Đầu tàu hỏa chính là phần dùng để kéo cả đoàn tàu đi được.
* Nhóm khám phá về thân tàu:
- Sau phân đầu tàu là phần gì của tàu?
- Các con xem phần thân tàu có đặc điểm gì?
- Mỗi 1 phần của thân tàu hỏa được gọi là toa tàu đấy! Các toa tàu được nối lại với nhau và có thể tháo rời.
- Các toa tàu dùng để làm gì? 
- Có gì bên trong các toa tàu?
=> Các toa tàu dùng để chở người thì bên trong sẽ có ghế ngồi, có bàn hoặc có giường nằm. Còn toa chở hàng thì không. Mỗi một toa tàu thì sẽ có 1 của lên xuống và 1 nhà vệ sinh cho mọi người.
- Các con đếm trong tranh có bao nhiêu toa tàu?
- Các con thấy tàu hỏa có ít hay nhiều bánh xe?
- Tàu hỏa chạy được ở đâu?
- Khi tàu hỏa chạy, tiếng còi của tàu như thế nào?
* Cho cả lớp quan sát tranh nhà ga
- Nơi dừng của tàu hỏa gọi là gì?
- Nhà ga dùng để làm gì?
- Khi các con ngồi trên tàu thì các con phải như thế nào?

- Các con có được chơi gần đường sắt tàu hỏa, tàu điện đi qua không? Vì sao?
=> Khi đi tàu hỏa các con phải nghe lời người lớn ngồi ngoan không đùa nghịch chạy nhảy trên tàu, không thò tay thò đầu ra ngoài cửa sổ rất nguy hiểm. Ngoài ra vì tàu khi phanh phải cần 1 đoạn đường rất dài mới có thể dừng lại được nên không bạn nào được chơi trên đường sắt nếu không sẽ gặp tai nạn.
2.3. HĐ3. Áp dụng: Trò chơi: Làm đoàn tàu
- Cô giới thiệu cách chơi: Cô sẽ làm đầu tàu, trẻ sẽ làm các toa tàu nối đuôi đi theo cô vừa đi vừa làm tiếng kêu tàu hỏa chạy “Tu.tu..xình..xịch”.
- Cô cho trẻ chơi 3-4 lần. 
2.4.HĐ4. Đánh giá
- Cô nhận xét giờ học, của cố bài, động viên trẻ. 
- Cho trẻ hát bài “Đoàn tàu nhỉ xíu” và chuyển hoạt động.
	 

- Trẻ hát 
- Trẻ trò chuyện
- Đoàn tàu 
- Rồi ạ
- Có đầu tàu, có ống khói, toa tàu, đi trên đường ray làm bằng sắt


- Trẻ xem hình ảnh



- Trẻ thực hiện

- Đại diện nhóm trình bày

- Đầu tàu
- Có đèn, có ống khói

- Chú lái tàu


- Trẻ nghe cô khái quát đặc điểm cấu tạo tàu hỏa




- Thân tàu
- Có nhiều phần
- Trẻ nghe


- Chở người, chở hàng.
- Có ghế, bàn hoặc giường

- Trẻ lắng nghe



- Trẻ đếm
- Nhiều bánh xe
- Trên đường sắt
- Tu tu tu / Xình xịch

- Nhà ga
- Cho hành khách lên tàu, xuống tàu
- Ngồi ngoan, không thò tay thò đầu qua cửa sổ

- Không, vì nếu không để ý lúc tàu qua sẽ dễ bị tai nạn


- Trẻ nghe







- Trẻ nghe chơi đúng luật


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ hát


          III.Hoạt động góc. Thực hiện theo kế hoạch tuần
IV. Hoạt động ngoài trời 
Quan sát cây bưởi và cây vải
TCVĐ: Gieo hạt
Chơi tự do: Vẽ phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời.
1. Mục đích.
[bookmark: _Hlk182498378]a. Kiến thức
- Trẻ nêu được tên gọi, đặc điểm lợi ích của cây bưởi và cây vải
- Trẻ biết cách so sánh một số đặc điểm giống và khác nhau của 2 loài cây
b. Kỹ năng: 
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát ghi nhớ 
- Trả lời câu hỏi tự tin, mạch lạc.
- Chơi tốt trò chơi
c. Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động của cô.
- Trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây.
2. Chuẩn bị: 
a. Đồ dùng dạy học của cô
- Sân chơi bằng phẳng, sạch sẽ, an toàn
- Cây bưởi, cây vải có sẵn trên sân trường
- Bài đồng dao “Dung dăng dung dẻ”
b. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ:
- Phấn, đồ chơi ngoài trời có sẵn trên sân trường.
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hđ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú
- Cô cho cả lớp đọc bài đồng dao “Dung dăng dung dẻ”, và dẫn trẻ đến địa điểm quan sát.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Quan sát cây bưởi và cây vải.
* Quan sát cây bưởi:
- Cô cho trẻ quan sát cây bưởi và hỏi trẻ đây là cây gì? 
- Cho trẻ nêu nhận xét của mình về cây, hình dạng, cấu tạo, màu sắc của cây. (cô gọi 3-4 trẻ trả lời)
- Thân cây bưởi như thế nào?

- Lá bưởi như thế nào?

- Quả bưởi như thế nào?


- Khi ăn quả bưởi thì các con thấy vị thế nào?
- Ngoài ra còn có hoa bưởi, hoa bưởi nhỏ, màu trắng, mọc thành chùm và rất thơm.
* Quan sát cây vải: 
- Tương tự như cách quan sát cây bưởi.
- Muốn cây luôn tươi tốt chúng mình phải làm gì?
 GD trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây.
* So sánh một số đặc điểm giống và khác nhau của 2 cây:
- Giống nhau: Đều là cây ăn quả, cây to cho bóng mát
- Khác nhau: Quả bưởi to, nhẵn, quả vải nhỏ, sần sùi. Lá bưởi to cứng, lá vải nhỏ hơn. Cây bưởi có gai, cây vải không có gai.
2.2. Hoạt động 2: Trò chơi: Gieo hạt
- Cô cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi
- Cho trẻ chơi 3-4 lần
- Cô bao quát, cổ vũ trẻ chơi
2.3. Hoạt động 3: Chơi tự do: Vẽ phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời
- Cô giới thiệu các vật liệu để chơi

- Bố trí các nhóm chơi hợp lí, an toàn cho trẻ chơi.
- Cô bao quát trẻ chơi
3. Kết thúc: Cô nhận xét khen trẻ
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô



- Cây bưởi.
- Cây bưởi có nhiều lá, có quả, có gai. .
- Thân cây cao, thẳng, có gai
- Lá bưởi màu xanh lá cây, to, dày, hơi cứng
- Quả to, có màu xanh lá, màu vàng. Dạng tròn, vỏ nhẵn
- Chua/ngọt, ngon
- Trẻ lắng nghe
 


- Tưới nước cho cây ạ

- Trẻ chú ý lắng nghe






- Trẻ nhắc lại
- Trẻ chơi



- Trẻ tự chọn đồ chơi và góc chơi


- Trẻ thu dọn đồ dùng


V. Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh: Theo kế hoạch tuần.
VI. Hoạt động chiều: Ôn bài thơ: Tiếng còi tàu
- Cô hỏi trẻ trong buổi học hôm trước cô dạy bài thơ: Tiếng còi tàu của tác giả nào
- Bạn nào thuộc bài thơ này thì xung phong đọc cho cả lớp nghe (Cô gọi cá nhân 2-3 trẻ)
- Cô cho cả lớp đọc lại bài thơ 1-2 lần
- Cô cho tổ đọc
- Cô cho nhóm đọc
- Cô cho cá nhân trẻ đọc
- Trong quá trình trẻ đọc thơ trẻ nào chưa thuộc, đọc còn chưa rõ thì cô động viên, khích lệ trẻ và sử sai cho trẻ
VII. Đánh giá trẻ cuối ngày 
- Sĩ số lớp:      Có mặt:          Vắng mặt:                 Lý do
- Trạng thái cảm xúc của trẻ
.................................................................................................................................
- Kiến thức, kỹ năng của trẻ
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................….................................................................................................................................................................................................................................................................
Những lưu ý đặc biệt:  ………………………………………......................................................................................................................................................................................................
- Biện pháp khắc phục:
………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................
                                      ***************************************
                                          Thứ sáu ngày 03/03/2026
   I . Đón trẻ, trò chuyện, thể dục sáng, thực hiện theo kế hoạch tuần
   1. Đón trẻ: thực hiện theo kế hoạch tuần
   2. Chơi, trò chuyện: thực hiện theo kế hoạch tuần
   3. Điểm danh
   4. Thể dục sáng: thực hiện theo kế hoạch tuần
  II. Hoạt động học: Âm nhạc: 
                                 Dạy hát: Đoàn tàu nhỏ xíu
                                 - Nghe hát: Mời lên tàu lửa
                                + T/C: Ai nhanh hơn 
1. Mục đích:
a. Kiến thức: Trẻ biết tên bài hát “Đoàn tàu nhỏ xíu” sáng tác của nhạc sĩ Mộng Lân
- MT75: Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát “Đoàn tàu nhỏ xíu”
- Trẻ biết cách chơi của trò chơi.
b. Kỹ năng: Trẻ biết chú ý lắng nghe cô hát
- Trẻ cảm nhận được giai điệu của bài hát.
- Phát triển tai nghe âm nhạc cho trẻ
 c. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
MT73: Trẻ thích nghe nhạc, nghe hát chăm chú lắng nghe và nhận ra giai điệu khác nhau của bài hát, bản nhạc.
- Giáo dục trẻ không đùa nghịch gần đường tàu hay chạy qua đường tàu.
 2. Chuẩn bị:
a. Đồ dùng dạy học của cô
- Nhạc bài hát “Đoàn tàu nhỏ xíu” và “Mời lên tàu lửa”
b. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ:
- Vòng thể dục cho trẻ vận động: đủ theo số trẻ
- Ghế ngồi đủ theo số trẻ
           3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hđ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú
 Cô và trẻ cùng xem hình ảnh về tàu hỏa.
- Cô dẫn dắt trẻ vào bài.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Dạy hát  “ Đoàn tàu nhỏ xíu”
- Cô hát mẫu lần 1: Không có nhạc đệm
+ Cô giới thiệu cho trẻ tên bài hát, tên tác giả
- Cô hát mẫu lần 2: Có nhạc đệm kết hợp động tác minh họa
+ Cô giới thiệu nội dung bài hát: Bài hát nói về các bạn nhỏ cùng nhau nối đuôi để giả vờ làm đoàn tàu hỏa đang chạy đấy.
- Các con thấy bài hát có hay không nào?
- Bài hát có giai điệu vui tươi đấy. Bây giờ cô và các con cùng nhau hát thuộc bài hát “Đoàn tàu nhỏ xíu” nhé.
* Dạy trẻ hát:
- Dạy trẻ hát 2- 3 lần
- Cô mời từng tổ lên hát 
- Cô mời 2 - 3 bạn hát
- Cô bật nhạc cho trẻ hát theo 2-3 lần
- Cô động viên khen trẻ, trong quá trình trẻ hát, cô khuyến khích trẻ vận động minh họa theo bài nhạc
(Cô chú ý quan sát và sửa sai cho trẻ trong qua trình học hát.)
 2.2. Hoạt đông 2: Nghe hát: Mời lên tàu lửa
- Hôm nay cô sẽ hát tặng lớp mình một bài hát
- Lần 1: Cô hát cho trẻ nghe
+ Cô giới thiệu tên bài hát “Mời lên tàu lửa” 
- Lần 2: Cô hát cùng nhạc (Kết hợp cử chỉ điệu bộ minh họa)
+ Giới thiệu nội dung: Bài hát nói về các bạn nhỏ chơi làm đoàn tàu mời nhau lên tàu đi chơi khắp nơi nơi rất thích mà không mất tiền
- Lần 3: Cô cho trẻ nghe và xem video bài hát, trong khi trẻ nghe hát cô động viên trẻ thể hiện động tác minh họa bài hát theo cô.
2.3. Hoạt động 3: Trò chơi: Ai nhanh hơn
- Cách chơi: cô cho trẻ vừa đi vừa hát bài hát trong chủ đề, khi có hiệu lệnh xắc xô của cô thì các con sẽ nhanh chân nhảy vào vòng, bạn nào ko nhanh thì bạn đó thua cuộc.
- Luật chơi: Ai nhanh sẽ được thưởng, ai chậm chân sẽ phải nhảy lò cò.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô khuyến khích trẻ chơi, cô nhận xét.
3. Kết thúc
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ và kết thúc
	- Trẻ thực hiện theo yêu cầu cô



- Trẻ nghe cô hát




- Trẻ hiểu nội dung bài hát

- Có ạ


- Vâng ạ

- Trẻ hát cùng cô
- Từng tổ hát cùng cô 
- nhóm trẻ hát cùng cô


- Trẻ thực hiện theo yêu cầu




- Trẻ nghe cô hát

- Trẻ nghe và quan sát


- Trẻ hiểu nội dung bài hát

- Trẻ nghe và xem video, thể hiện động tác minh họa




- Trẻ nghe luật chơi, chơi đúng luật




- Trẻ chuyển sang hđ khác


     III. Hoạt động góc: Thực hiện theo kế hoạch tuần
     IV. Hoạt động ngoài trời: Quan sát rau ngót
                                   TCVĐ: Thuyền về bến
                         CTD. Phấn, lá sỏi và đò chơi ngoài trời
1. Mục đích:
a. Kiến thức: Trẻ biết tên gọi và đặc điểm của rau ngót. 
- Trẻ biết chăm sóc vườn rau như nhặt cỏ, tưới nước, nhặt lá vàng úa, lá cây. 
- Biết cách chơi, luật chơi của trò chơi
b. Kỹ năng: Phát triển ngôn ngữ.  
-  Phát triển khả năng quan sát, sự ghi nhớ có chủ định cho trẻ, sự linh hoạt, nhanh nhẹn của trẻ qua các trò chơi.   Chơi trò chơi đúng luật
c. Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các loại rau
2. Chuẩn bị: 
- Địa điểm quan sát sạch đẹp, vòng, phấn, lá cây, dụng cụ làm vườn….
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú: Trò chuyện trẻ về thời tiết trong ngày kiểm tra hỏi trẻ bị đau chân, tay, mệt không dẫn dắt trẻ vào hoạt động
 2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1. Quan sát và chăm sóc vườn rau ngót
  - Cô cho trẻ xếp hàng di chuyển ra sân trường.
- Cô và trẻ trò chuyện về rau ngót theo hiểu biết của trẻ.
  + Các con biết trong vườn đang trồng loại rau nào?
   - Và trong vườn các bác nhà bếp trồng vườn rau ngót theo hàng thẳng nhau hôm nay cô sẽ giới thiệu cho chúng mình cùng quan sát và chăm sóc rau ngót nhé.
   - Cô và trẻ ra vườn rau
  + Rau ngót có đặc điểm nào?
+ Các con biết muốn trồng rau ngót các bác trồng bằng hạt hay trồng bằng cành?
+ Thân cây rau như thế nảo?

+ Lá rau đặc điểm ra sao?
+ Rau ngót chế biến ra món gì?

+ Ăn nhiều rau ngót có lợi hay có hại?
  - Cô khái quát lại cho trẻ
  - Để cho những cây rau này luôn tươi tốt chúng ta cần làm gì?
  - Cô và trẻ cùng chăm sóc vườn rau ngót: tưới nước, nhặt lá vàng, lá rụng, nhặt cỏ
  - Cô cho trẻ thu dọn đồ cùng cô
2.2. Hoạt động 2: TCVĐ: Thuyền về bến
- Cô nói cách chơi, luật chơi
- Cho trẻ chơi 2-3 lần
2.3. Hoạt động 3: Chơi tự do
- Cô giới thiệu các đồ chơi ngoài trời: cầu trượt, bập bênh, đu quay, nhà bóng và cho trẻ chơi
    - Cô cho trẻ chơi với đồ chơi cô đã chuẩn bị
+ Bóng: Chơi tung bóng
+ Phấn: vẽ các ptgt mà con thích
3. Kết thúc. Nhận xét buổi chơi và chuyển hoạt động
	

- Trẻ trò chuyện cùng cô



-Trẻ xếp hàng đi ra ngoài sân


- Rau ngót



- Vâng ạ


- Trẻ trả lời
- Trồng bằng cành vì con thấy bà con trồng
- Nhỏ, sần sùi có nhiều mắt cành nhỏ…
- Lá rau nhỏ, xanh đậm
- Nấy canh, sào, luôc, ăn sống…
- Có lợi ạ

- Tưới nước chăm sóc hàng ngày
- Trẻ thực hành 



- Trẻ chú ý nghe cô
- Trẻ chơi đúng luật

- Trẻ tự chọn đồ chơi và chơi theo nhóm



- Trẻ thu dọn đồ cùng cô


      V. Hoạt động ăn ngủ vệ sinh . Thực hiện theo kế hoạch tuần
     VI. Hoạt động chiều: Biểu diễn 1 số bài hát, thơ trong chủ đề – Nêu gương cuối tuần
a. Mục đích
- Kiến thức:
+ Trẻ biết 1 số bài hát, bài thơ, tên tác giả mà trẻ đã học. 
- Kỹ năng:
+ Trẻ hát đúng giai điệu bài hát trẻ em.
- Thái độ:
+ Trẻ tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
+ Trẻ có ý thức phán đấu đạt danh hiệu bé ngoan
b. Chuẩn bị
- Một số bài hát, bản nhạc có trong chủ đề: Em tập lái ô tô, em đi chơi thuyền, đoàn tàu nhỏ xíu, bài thơ. Tiếng còi tàu
- 1 số dụng cụ âm nhạc: xắc xô, phách tre, …
c. Tiến hành hoạt động
* Biểu diễn bài hát
- Cô trò chuyện cùng trẻ về chủ đề
- Cô và trẻ ôn lại 1 số bài hát, bài thơ đã học trong chủ đề 
- Cho trẻ lên biểu diễn, khuyến khích trẻ khác hưởng ứng theo
* Nêu gương cuối tuần
- Cô hỏi lại trẻ về tiêu chuẩn bé ngoan, trẻ tự nhận xét mình và bạn.
- Cô nhận xét, nêu gương các bạn ngoan, động viên những trẻ khác.
VII. Đánh giá trẻ cuối ngày: Sĩ số trẻ        Có mặt        Vắng mặt             Lý do
    - Trạng thái cảm xúc
……………………………………………………………………………………
- Kỹ năng, kiến thức 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Những trẻ cần lưu ý đặc biệt
……………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục
………………………………………………………………………………………
*************************************



